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TỜ TRÌNH
Về việc ban hành thay thế Nghị định số 96/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của Chính phủ quy định chi tiết về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi

Kính gửi: Chính phủ
Thực hiện quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản pháp luật,  thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 22/1/2020 về việc triển khai các giải pháp cấp bách, phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn trong đó giao: “Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan liên quan kịp thời báo cáo cấp thẩm quyền xem xét hỗ trợ kinh phí để thực hiện các giải pháp cấp bách phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn, bảo đảm đúng quy định của pháp luật; rà soát điều chỉnh, bổ sung các quy định pháp luật liên quan đến hỗ trợ kinh phí phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn (trong đó có Nghị định số 96/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của Chính phủ quy định chi tiết về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi)”, Nghị quyết số 149/NQ-CP ngày 10/10/2020 về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2020, Công văn số 10555/VPCP-KTTH ngày 16/12/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc điều chỉnh Chương trình công tác năm 2020 của Chính phủ và Công văn số 4788/VPCP-KTTH ngày 16/7/2021 của Văn phòng Chính phủ về điều chỉnh thời gian trình dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 96/2018/NĐ-CP, Bộ Tài chính trình Chính phủ xem xét, ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 96/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của Chính phủ quy định chi tiết về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi (sau đây viết tắt là Nghị định số 96/2018/NĐ-CP) với các nội dung chủ yếu như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH
1. Thể chế hóa quan điểm, chủ trương của Quốc hội, pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo của Chính phủ, cụ thể:
- Tại văn bản số 3904/TB-TTKQH thông báo kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp thứ 48, tháng 9/2020, trong đó có nêu: Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ báo cáo Quốc hội (trong kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV) giao Chính phủ phải xây dựng được giá theo đúng lộ trình về giá thủy lợi để đảm bảo có nguồn lực đầu tư công trình, đảm bảo an ninh nguồn nước và an toàn hồ đập trong giai đoạn tới, có tầm nhìn đến năm 2030.
- Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 22/1/2020 về việc triển khai các giải pháp cấp bách, phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn trong đó giao : “Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan liên quan kịp thời báo cáo cấp thẩm quyền xem xét hỗ trợ kinh phí để thực hiện các giải pháp cấp bách phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn, bảo đảm đúng quy định của pháp luật; rà soát điều chỉnh, bổ sung các quy định pháp luật liên quan đến hỗ trợ kinh phí phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn (trong đó có Nghị định số 96/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của Chính phủ quy định chi tiết về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi)”.
- Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 149/NQ-CP ngày 10/10/2020 về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2020, trong đó giao: Bộ Tài chính, chủ trì phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương sửa đổi, bổ sung Nghị định số 96/2018/NĐ-CP quy định chi tiết về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi để bổ sung về vướng mắc trong thực hiện hỗ trợ kinh phí cho các địa phương phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn.
2. Khắc phục tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện Nghị định số 96/2018/NĐ-CP, cụ thể:
Ngày 19/6/2017, Chủ tịch Quốc hội ký ban hành Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14, có hiệu lực từ 01/7/2018.
Thực hiện Quyết định số 1357/QĐ-TTg ngày 13/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ hợp thứ 3, Bộ Tài chính đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng trình Chính phủ ban hành Nghị định số 96/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của Chính phủ quy định chi tiết về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi.
Trên cơ sở các báo cáo đánh giá của các địa phương (báo cáo đánh giá, việc triển khai thực hiện Nghị định số 96/2018/NĐ-CP kèm theo), sau hơn 03 năm thực hiện, chuyển đổi cơ chế từ thủy lợi phí sang cơ chế giá là lĩnh vực hoàn toàn mới và rất khó. Do đó, đối với lĩnh vực quản lý, khai thác công trình thủy lợi đòi hỏi phải có thời gian tiếp cận với cơ chế giá để triển khai thực hiện. Vì vậy, bên cạnh những kết quả đã đạt được, sẽ không tránh khỏi việc các tổ chức khai thác công trình thủy lợi còn lúng túng và khó khăn, vướng mắc khi nghiên cứu, áp dụng các quy định tại Nghị định 96/2018/NĐ-CP để xây dựng phương án giá tối đa, giá cụ thể, khung giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi.
Một số nội dung của Nghị định số 96/2018/NĐ-CP về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và về hỗ trợ theo Điều 4 của Luật Thủy lợi còn thiếu, chưa phù hợp với thực tế. Qua kết quả kiểm tra khảo sát tại một số địa phương và tổng hợp báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 96/2018/NĐ-CP của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các địa phương, có nhiều tồn tại, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định số 96/2018/NĐ-CP như sau:  
2.1. Về tiến độ xây dựng phương án giá: 
Sau 2 năm thực hiện Nghị định số 96/2018/NĐ-CP có hiệu lực (1/7/2018), việc xây dựng phương án giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi và giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác của các tổ chức, cá nhân khai thác công trình thủy lợi, địa phương còn rất chậm hoặc xây dựng không đầy đủ, không đảm bảo theo theo tiến độ quy định tại Nghị định số 96/2018/NĐ-CP; do đó Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính không đủ cơ sở để rà soát, tổng hợp và ban hành mức giá tối đa đối với sản phẩm dịch vụ công ích và khung giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác. Nguyên nhân do: 
(i) Một số địa phương nghiên cứu, tìm hiểu, cập nhật chính sách, văn bản quy phạm pháp luật cũng như triển khai thực hiện việc xây dựng phương án giá của của các đơn vị, tổ chức trực tiếp khai thác công trình thủy lợi còn hạn chế.
(ii) Một số địa phương chưa thành lập, chưa hoàn thiện lại các tổ chức khai thác công trình thủy lợi theo quy định của Luật Thủy lợi và các văn bản hướng dẫn, chưa xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật trong hoạt động thủy lợi theo quy định của Luật Thủy lợi, do đó rất khó khăn trong việc xây dựng phương án giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi. Một số tỉnh ĐBSCL chưa xác định được điểm giao nhận sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và quyết định điểm giao nhận sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi nên không có cơ sở xây dựng giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi để Nhà nước hỗ trợ từ nguồn giá sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi;
(iii) Do tập trung triển khai các giải pháp cấp bách phòng, chống khắc phục hậu quả, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, lũ, ngập lụt úng nhằm ổn định đời sống dân sinh nên công tác xây dựng hồ sơ phương án giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi bị chậm trễ.
(iv) Một số nội dung quy định tại Nghị định số 96/2018/NĐ-CP và các văn bản có liên quan còn có những điểm chưa được hiểu thống nhất, một số quy định liên quan đến kỹ thật chưa rõ ràng nên khi xây dựng phương án giá còn gặp vướng mắc. Một số khoản hỗ trợ kinh phí chưa được hướng dẫn cụ thể các khoản mục được hỗ trợ (như hỗ trợ kinh phí bảo trì, hỗ trợ tài chính khác) nên các địa phương gặp nhiều khó khăn và lúng túng trong việc bố trí nguồn kinh phí hỗ trợ.
2.2. Về đáp ứng điều kiện của tổ chức khai thác công trình thủy lợi
- Căn cứ Luật Thủy lợi tại khoản 2 Điều 2 quy định: “2. Tổ chức, cá nhân khai thác công trình thủy lợi phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của Chính phủ”.
- Căn cứ Nghị định 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi tại Điều 6 yêu cầu chung đối với tổ chức, cá nhân khai thác công trình thủy lợi: 
“1. Doanh nghiệp phải có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
2. Tổ chức thủy lợi cơ sở phải bảo đảm các yêu cầu sau:
a) Có nội quy hoặc quy chế được cơ quan có thẩm quyền công nhận theo quy định của Luật Hợp tác xã, Bộ luật Dân sự và các quy định khác có liên quan;
b) Có tổ chức bộ máy, người vận hành có chuyên môn đáp ứng theo quy định của Nghị định này, phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, quy mô công trình thủy lợi được giao khai thác.”
Tuy nhiên thực tế hiện nay một số địa phương đang giao cho Trung tâm, Ban quản lý khai thác công trình thủy lợi, Chi cục thủy lợi, chưa chuyển đổi mô hình này và thành lập doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định 67/2018/NĐ-CP nêu trên để được coi là chủ thể khai thác công trình thủy lợi như Luật Thủy lợi đã quy định.
2.3. Về đáp ứng điều kiện đặt hàng của tổ chức khai thác công trình thủy lợi
- Tại Khoản 1 Điều 17, Nghị định 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định điều kiện để đặt hàng sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích thì tổ chức, cá nhân khai thác công trình thủy lợi phải đáp ứng được đồng thời các điều kiện như sau: “Nhà sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích đã có đăng ký ngành nghề kinh doanh phù hợp với lĩnh vực được đặt hàng sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích; có đủ năng lực về tài chính, cơ sở vật chất, trang thiết bị, máy móc, trình độ kỹ thuật, công nghệ sản xuất, trình độ quản lý và đội ngũ người lao động đáp ứng được các yêu cầu của việc sản xuất, cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích theo hợp đồng đặt hàng. Ngoài ra đối với nhà sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích được đặt hàng trong lĩnh vực thuộc diện Nhà nước cấp phép hoạt động phải đáp ứng thêm điều kiện phải là nhà sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép theo quy định của pháp luật chuyên ngành”.
Căn cứ pháp lý nêu trên, các tổ chức khai thác công trình thủy lợi phải đáp ứng đủ các điều kiện trên mới thuộc đối tượng được đặt hàng thực hiện sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi. Trên cơ sở đó, các tổ chức khai thác công trình thủy lợi mới đủ điều kiện xây dựng phương án giá đối với sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi.
Tuy nhiên qua kiểm tra, khảo sát thì vẫn còn tổ chức thủy lợi cơ sở chưa đáp ứng đủ điều kiện về năng lực, tiêu chuẩn để  thực hiện đặt hàng. Các tổ chức thủy lợi cơ sở này cũng không đủ điều kiện năng lực để thực hiện đấu thầu theo quy định Nghị định số 32/2019/NĐ-CP, Nghị định 67/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thủy lợi. Tại một số địa phương, UBND cấp huyện giao cho các tổ chức thủy lợi cơ sở quản lý một số hệ thống kênh, hồ đập nhất định. Do đó, mỗi hệ thống kênh, hồ đập kênh chỉ có 01 đơn vị thủy lợi cơ sở quản lý nên không áp dụng được theo phương thức đầu thầu. 
Các tổ chức thủy lợi cơ sở chưa đáp ứng đủ điều kiện về năng lực, tiêu chuẩn để thực hiện đặt hàng hoặc đấu thầu thì khi thực hiện, các địa phương gặp khó khăn,vướng mắc trong việc lựa chọn phương thức cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi cho các tổ chức thủy lợi cơ sở. Trong khi thực tế hàng năm, Ủy ban nhân dân tỉnh vẫn phải giao kế hoạch tưới tiêu và kinh phí hỗ trợ sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi cho các đơn vị thủy lợi cơ sở do đây cũng là nhiệm vụ chính trị đảm bảo đời sống của các hộ gia đình sản xuất nông nghiệp là đối tượng được nhà nước hỗ trợ. Trong khi đó, pháp luật hiện nay chưa có cơ chế quy định chi hỗ trợ đối với các tổ chức thủy  lợi cơ sở không đủ điều kiện để được hỗ trợ. Tuy nhiên, một số tỉnh đã hỗ trợ kinh phí từ nguồn hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi cho tổ chức thủy lợi cơ  sở chưa đủ điều kiện là chưa đúng với quy định của pháp luật nêu trên. Do đó, UBND tỉnh, thành phố đề nghị Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép tổ chức thủy lợi cơ sở chưa đủ điều kiện đặt hàng và không thực hiện được đấu thầu chuyển sang giao nhiệm vụ sản xuất, cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi để được hỗ trợ từ ngân sách nhà nước. Đồng thời hướng dẫn việc hỗ trợ kinh phí đối với các thủy lợi cơ sở không đủ điều kiện đặt hàng, đấu thầu theo quy định của pháp luật.
Vì vậy, căn cứ vào đặc thù của ngành thủy lợi, để tháo gỡ khó khăn cho các tổ chức thủy lợi cơ sở về yêu cầu, điều kiện đối với đơn vị đặt hàng, đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Bộ Tài chính cần xem xét, bổ sung thêm một nội dung về đấu thầu, giao nhiệm vụ, đặt hàng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi vào Nghị định thay thế Nghị định số 96/2018/NĐ-CP. 
2.4. Về xây dựng phương án giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi
- Do việc lập phương án giá, tính toán giá thành sản phẩm dịch vụ thủy lợi  liên quan đến nhiều văn bản hướng dẫn của các Bộ, ngành (như chi phí tiền lương, chi phí khấu hao, chi phí bảo trì,...), đòi hỏi cán bộ thường xuyên cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật, có chuyên môn và hiểu biết về công tác thủy lợi, công tác tài chính. Mặt khác, theo quy định của pháp luật về giá yêu cầu phải đảm bảo hồ sơ phương án giá phải đầy đủ căn cứ tài liệu, số liệu… để chứng minh cơ sở hình thành giá nên cần phải có kinh nghiệm và thời gian để tổng hợp kèm theo phương án giá. Vì thế, nhiều địa phương lần đầu tiên tiếp cận và thực hiện cơ chế giá chưa có kinh nghiệm thực hiện xây dựng được hồ sơ phương án giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi. Một số công trình thủy lợi mới vận hành chưa có số liệu khó khăn cho việc chứng minh cơ sở hình thành giá.
- Nghị định số 96/2018/NĐ-CP chưa có hướng dẫn về việc quy đổi diện tích đối với từng biện pháp tưới tiêu nước, từng loại sản phẩm, dịch vụ để xây dựng phương án giá.
2.5. Đối với chi phí khấu hao:
Hiện nay, các địa phương gặp nhiều vướng mắc về việc trích khấu hao tài sản cố tính trong giá thành dịch vụ công ích thủy lợi theo Nghị định số 96/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 và Thông tư số 73/2018/TT-BTC ngày 15/8/2018 của Bộ Tài chính. Một số địa phương căn cứ vào Nghị định số 96/2018/NĐ-CP để tính khấu hao và một số địa phương căn cứ vào Thông tư số 73/2018/TT-BTC để tính khấu hao nên dẫn đến có lợi hơn khi áp dụng Nghị định số 96/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 và ngân sách nhà nước sẽ phải chi tăng thêm cho nguồn kinh phí hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi. 
Vì vậy, chưa có sự nhất quán trong các quy định về việc tính chi phí khấu hao TSCĐ trong giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi.
2.6. Đối với kinh phí hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi
- Hiện nay, qua khảo sát, một số tỉnh không xác định được điểm giao nhận sản phẩm công ích thủy lợi do đó đề nghị Trung ương hỗ trợ từ nguồn kinh phí hỗ trợ sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi để chi cho công tác duy tu, sửa chữa, nâng cấp các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh là chưa phù hợp theo quy định của Luật Thủy lợi và Nghị định số 96/2018/NĐ-CP. 
- Đối tượng được hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi quy định tại Điều 11 Nghị định số 96/2018/NĐ-CP: chưa hướng dẫn cụ thể diện tích đất công do UBND xã quản lý nhưng cho hộ gia đình, cá nhân thuê để sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản.
- Kinh phí hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi được tính trên mức giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi đối với biện pháp tưới tiêu chủ động, chủ động một phần hay tưới tiêu tạo nguồn. Tuy nhiên, hiện nay chưa có văn bản nào quy định.
- Nhiều địa phương gặp khó khăn khi các hộ dân không ký hợp đồng, nghiệm thu, thanh lý hợp đồng dùng nước và mất nhiều thời gian cho nhân viên quản lý khi thực hiện ký kết và thanh lý hợp đồng; chưa có hướng dẫn đối với diện tích được Nhà nước được hỗ trợ do hộ gia đình bỏ ruộng không sản xuất nhưng tổ chức khai thác công trình thủy lợi vẫn phải cung ứng nước đi qua ruộng hộ gia đình không sản xuất mới cung ứng sang hộ gia đình có sản xuất.
- Việc xác định khối lượng công việc, diện tích được hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi theo quy định tại Nghị định số 96/2018/NĐ-CP phải căn cứ vào bản đồ giải thửa. Tuy nhiên, thực trạng hiện nay phần lớn bản đồ giải thửa được xây dựng từ rất lâu chưa được chỉnh lý lại do gặp khó khăn, vướng mắc, do đó một số diện tích thực tế chưa có bản đồ giải thửa nhưng đã được địa phương xác nhận đủ điều kiện hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi hoặc một số địa bàn không có bản đồ giải thửa; diện tích mới khai hoang chưa được đo vẽ nên khi lập bảng kê đối tượng gặp khó khăn và thiếu tính pháp lý.
- Phương thức hỗ trợ, nghiệm thu, thanh lý hợp đồng; xây dựng dự toán và quyết toán kinh phí hỗ trợ sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi thực hiện theo quy định tại điều 15, 16, 17 của Nghị định số 96/2018/NĐ-CP chưa phù hợp. Ngoài ra quy định về hồ sơ xây dựng kế hoạch, thanh quyết toán kinh phí gây khó khăn cho tổ chức cá nhân khai thác công trình thủy lợi, khó thực hiện được do số lượng hộ gia đình quá nhiều, tổ chức cá nhân khai thác công trình thủy lợi không phải đơn vị trực tiếp quản lý hộ gia đình nên việc rà soát, lập danh sách không tự chủ được, phải nhờ đơn vị sử dụng nước và chính quyền địa phương nên phát sinh thêm chi phí, mất nhiều thời gian, gây ảnh hưởng đến sản xuất của doanh nghiệp.
- Kinh phí phòng chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn chưa được trung ương cấp hỗ trợ ngay từ đầu vụ, có năm không hỗ trợ nên các địa phương còn bị động trong công tác phòng chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn do chưa cân đối được nguồn kinh phí; Chưa có hướng dẫn cụ thể về quy trình, thời gian hỗ trợ kinh phí phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn.
3. Sự cần thiết phải ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 96/2018/NĐ-CP thay cho Nghị định sửa đổi, bổ sung
Trong quá trình triển khai thực hiện nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Nghị định số 96/2018/NĐ-CP và đánh giá kết quả kiểm tra khảo sát ở một số địa phương và căn cứ đề xuất của các địa phương qua kiểm tra, khảo sát, Bộ Tài chính thấy rằng:
a) Tên của Nghị định số 96/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 quy định chi tiết về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi chưa bao hàm hết các nội dung cần điều chỉnh bổ sung theo Chỉ thị số 04/CT-TTg về việc triển khai các giải pháp cấp bách, phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn và quy định tại Khoản 3, 4, 5, 6 Điều 4 Luật Thủy lợi về chính sách của Nhà nước trong hoạt động thủy lợi: 
- Hỗ trợ tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng; hệ thống tưới tiên tiến, tiết kiệm nước; hệ thống tưới, tiêu tiên tiến và hiện đại; hệ thống xử lý nước thải để tái sử dụng;  	- Hỗ trợ đầu tư nâng cấp, hiện đại hóa công trình thủy lợi.
- Hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ thủy lợi phù hợp với từng lĩnh vực, nhóm đối tượng sử dụng.
- Hỗ trợ tổ chức, cá nhân cung cấp sản phẩm, dịch vụ thủy lợi trong trường hợp phục vụ phòng, chống, khắc phục hậu quả hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, sa mạc hóa, lũ, ngập lụt, úng.
Vì vậy, cần phải sửa đổi tên Nghị định để phù hợp với một số nội dung về quy định tại Điều 4 Luật Thủy lợi về hỗ trợ kinh phí, nội dung cần điều chỉnh bổ sung theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và quy định hiện hành.
b) Qua đánh giá những khó khăn tại Khoản 2 Mục I nêu trên cho thấy Nghị định số 96/2018/NĐ-CP còn nhiều bất cập, có một số nội dung hướng dẫn còn thiếu hoặc chưa rõ ràng với các văn bản pháp luật có liên quan và chưa phù hợp khi áp dụng thực hiện trong thực tế quản lý, khai thác công trình thủy lợi tại một số địa phương. 
 Đồng thời, nghiên cứu để bổ sung một số nội dung hỗ trợ kinh phí phòng chống, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 04/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 22/1/2020. 
Do đó, ngoài bổ sung nội dung hỗ trợ kinh phí cho các địa phương phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, nhiều nội dung khác liên quan đến giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi, hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi cần phải sửa đổi, bổ sung như: bổ sung nội dung quy đổi diện tích làm cơ sở xây dựng phương án giá; sửa đổi một số khoản chi phí trong giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi đặc biệt là chi phí khấu hao, chi phí bảo trì; sửa đổi về quy trình lập hồ sơ phương án giá; bổ sung thêm phương pháp so sánh để tính giá sản phẩm. dịch vụ công ích thủy lợi và sản phẩm dịch vụ thủy lợi khác; sửa đổi, bổ sung nội dung chính sách hỗ trợ trong công tác quản lý, khai thác công trình thủy lợi. 
Từ những phân tích nêu trên với nhiều nội dung cần sửa đổi, bổ sung như trên và nếu chỉ xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung sẽ gây khó khăn, phức tạp khi vận dụng các quy định để triển khai thực hiện do phải theo dõi cả Nghị định số 96/2018/NĐ-CP và Nghị định sửa đổi, bổ sung. Việc xây dựng Nghị định thay thế sẽ thuận lợi hơn cho các đơn vị áp dụng trong quá trình triển khai thực hiện.
 Trên cơ sở thống nhất với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính trình Chính phủ ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 96/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của Chính phủ quy định chi tiết về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi.
II. Mục tiêu, nguyên tắc xây dựng dự thảo Nghị định
1. Mục tiêu xây dựng dự thảo Nghị định
- Việc xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 96/2018/NĐ-CP nhằm hoàn thiện, bổ sung, sửa đổi các quy định pháp luật về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và việc hỗ trợ kinh phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi, tạo cơ sở pháp lý đồng bộ, thống nhất, tăng tính chủ động trong công tác quản lý và khai thác công trình thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp phù hợp với tình hình phát triển mới.
- Bảo đảm tính ổn định, đồng bộ trong hệ thống pháp luật, phân cấp công việc phù hợp với thực tế phát sinh, nhưng phải bảo đảm không trái với quy định tại Luật Giá, Luật Thủy lợi, Luật Ngân sách Nhà nước, Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên và pháp luật hiện hành khác có liên quan. 
- Khắc phục những tồn tại, hạn chế, một số nội dung còn thiếu, chưa phù hợp với thực tế sau 03 năm thực hiện chuyển đổi cơ chế từ thủy lợi phí sang cơ chế giá áp dụng theo quy định tại Nghị định 96/2018/NĐ-CP. Hướng dẫn riêng việc xây dựng giá sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi và giá sản phẩm dịch vụ thủy lợi khác để các đơn vị dễ làm, dễ thực hiện khi tra cứu văn bản tránh sự nhầm lần giữa các khoản mục chi phí của giá sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi và giá sản phẩm dịch vụ thủy lợi khác. Sửa đổi, bổ sung đối với quy định về việc xây dựng phương án giá tối đa sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi, khung giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác và xây dựng phương án giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi  sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác theo hướng quy định rõ ràng, phân cấp, phân quyền, nâng cao vai trò, trách nhiệm cho các địa phương, tạo quyền chủ động, thuận lợi cho các doanh nghiệp, đơn vị khai thác công trình thủy lợi, giảm thủ tục hành chính; đồng bổ sung quy định về hỗ trợ kinh phí phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, ngập lụt úng thời theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, quy định về đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi cho phù hợp với đặc thù ngành thủy lợi.
2. Nguyên tắc xây dựng dự thảo Nghị định: 
- Tiếp tục duy trì, kế thừa những nội dung còn phù hợp tại Nghị định số 96/2018/NĐ-CP, Luật Giá, Luật Thuỷ lợi và các quy định của pháp luật hiện hành khác có liên quan còn phát huy hiệu quả phù hợp với thực tiễn của công tác quản lý giá ở nước ta; 
- Sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh các nội dung mà Nghị định số 96/2018/NĐ-CP chưa phù hợp, chưa thống nhất trong áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật vào thực tế; nhằm khắc phục những hạn chế, tồn tại trên cơ sở rà soát, đánh giá thực tiễn phát sinh trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện;
- Minh bạch các khoản mục chi phí trong cơ cấu giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và các nội dung được hỗ trợ trong quản lý khai thác công trình thủy lợi;
- Bảo đảm tuân thủ quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật Thủy lợi, Luật Giá.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH
Bộ Tài chính đã triển khai thực hiện các công việc để xây dựng dự thảo Nghị định nêu trên theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, cụ thể như sau:
1. Thành lập Ban soạn thảo dự thảo Nghị định (Quyết định số 2171/QĐ-BTC ngày 23/12/2020 về việc thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 96/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của Chính phủ quy định chi tiết về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi).
2. Tiến hành nghiên cứu, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, đồng thời phối hợp tích cực với các cơ quan, tổ chức có liên quan xây dựng khung dự thảo Nghị định và xây dựng các nội dung chi tiết của các chương, điều, khoản, điểm của dự thảo Nghị định.
3. Xin ý kiến thành viên Ban soạn thảo bằng văn bản nhằm hoàn thiện các nội dung chính của dự thảo. Các ý kiến tham gia góp ý đã được nghiên cứu, tiếp thu để hoàn thiện dự thảo Nghị định.
4. Tổ chức lấy ý kiến góp ý rộng rãi bằng văn bản của các Bộ, ngành, địa phương và các đơn vị, tổ chức có liên quan đối với dự thảo Nghị định (Công văn số 3729/BTC-QLG và Công văn số 3731/BTC-QLG ngày 08/4/2021 của Bộ Tài chính). Đồng thời, toàn văn nội dung dự thảo Nghị định cũng được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ (http://www.chinhphu.vn) và của Bộ Tài chính (http://www.mof.gov.vn) để xin ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân. Trên cơ sở các ý kiến tham gia nhận được, Bộ Tài chính đã tiếp thu ý kiến tham gia của các Bộ, ngành và các cơ quan liên quan; giải trình cụ thể đối với các ý kiến còn khác nhau (Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến tham gia của các Bộ, ngành kèm theo).
5. Xây dựng, hoàn chỉnh các báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 96/2018/NĐ-CP; báo cáo đánh giá tác động chính sách, đánh giá thủ tục hành chính của dự thảo Nghị định, báo cáo về rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến của dự thảo Nghị định.
6. Xin ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp tại Văn bản số 11725/BTC-QLG ngày 13/10/2021.
7. Tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp tại Báo cáo thẩm định số      /BC-BTP ngày       của Bộ Tư pháp đối với dự thảo Nghị định quy định chi tiết về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi và hoàn thiện dự thảo trình Chính phủ (Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của Bộ Tư pháp kèm theo).
IV. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
Trên cơ sở tổng hợp các đánh giá quá trình triển khai thực hiện Nghị định số 96/2018/NĐ-CP, khắc phục các vướng mắc, khó khăn còn tồn tại và bổ sung nội dung mới dothực tiễn phát sinh, nội dung cơ bản của Nghị định thay thế Nghị định số 96/2018/NĐ-CP như sau:
1. Về tên Nghị định
Để bao hàm hết các nội dung cần điều chỉnh bổ sung theo Chỉ thị số 04/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai các giải pháp cấp bách, phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn và một số khoản quy định tại Điều 4 Luật Thủy lợi về chính sách của Nhà nước trong hoạt động thủy lợi, tên Nghị định thay thế đề nghị sửa đổi là “Nghị định quy định về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và chính sách hỗ trợ của nhà nước trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi”.
2. Về bố cục
Dự thảo Nghị định gồm có 06 chương 33 Điều:
- Chương I: Những quy định chung
- Chương II: Giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi 
- Chương III: Giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác
- Chương IV: Hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi;
- Chương V: Hỗ trợ kinh phí phòng chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn; ngập lụt, úng
- Chương VI: Tổ chức thực hiện
3. Những nội dung cơ bản của Nghị định thay thế khác so với Nghị định số 96/2018/NĐ-CP
Trên cơ sở kế thừa những nội dung còn phù hợp tại Nghị định số 96/2018/NĐ-CP và tiếp thu ý kiến của các thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập, các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân, Sở Tài chính các địa phương, tại dự thảo Nghị định thay thế, Bộ Tài chính tiếp thu, sửa đổi và bổ sung những nội dung sau cho phù hợp với tình hình thực tế:
3.1. Quy định về tên và đơn vị tính sản phẩm, dịch vụ thủy lợi
- Sửa đổi, bổ sung một số đơn vị tính và tên một số sản phẩm, dịch vụ thủy lợi cho phù hợp với thực tiễn hiện nay:
+ Sửa đổi tên sản phẩm “Tưới cho cây trồng” thành “Tưới tiêu cho cây trồng” vì:
Theo quy định của Luật Thủy lợi và Nghị định số 96/2018/NĐ-CP, sản phẩm, dịch vụ “Tưới cho cây trồng” và “tiêu thoát nước phục vụ sản xuất nông nghiệp” là 02 sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi riêng biệt. Tuy nhiên, qua thời gian triển khai thực hiện Nghị định số 96/2018/NĐ-CP, các địa phương không thể xây dựng giá riêng cho sản phẩm tưới cho cây trồng và tiêu cho phục vụ sản xuất nông nghiệp vì trên thực tế các đơn vị quản lý, khai thác công trình thủy lợi đều thực hiện tưới tiêu trên cùng một diện tích sản xuất nông nghiệp, công trình thủy lợi phục vụ đồng thời cả tưới và tiêu. Mặc dù đã có kế hoạch sản xuất nông nghiệp (yếu tố chủ quan) nhưng việc công tác quản lý, khai thác công trình thủy lợi phụ thuộc rất nhiều vào điều kiện thời tiết (yếu tố khách quan), đặc biệt trong điều kiện biến đổi khí hậu đang diễn ra mạnh mẽ. Tỷ lệ giữa tưới-tiêu rất khác nhau đối với từng công trình từng đơn vị, từng vùng, từng thời điểm. Do vậy, việc tách riêng giữa tưới, tiêu trên cùng một diện tích khi xây dựng phương án giá là rất khó khăn, không khả thi.
Bên cạnh đó, đối với một số tỉnh không nên tách rời giữa tưới và tiêu vì các vụ lúa sản xuất đều phải tưới tiêu kết hợp, các trạm bơm trên địa bàn tỉnh cũng được xây dựng theo hình thức tưới tiêu kết hợp theo Nghị định số 96/2018/NĐ-CP được tính cho hai hình thức tưới nước và tiêu nước nên gặp khó khăn.
Do đó, không tách riêng được chi phí hoặc phân bổ chi phí cho việc cung ứng sản phẩm sản phẩm tưới cho cây trồng và tiêu thoát nước phục vụ sản xuất nông nghiệp để xây dựng giá sản phẩm, dịch vụ.
Vì vậy, để tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị quản lý, khai thác công trình thủy lợi, tại dự thảo Nghị định thay thế sửa tên sản phẩm “tưới cho cây trồng” thành “tưới tiêu cho cây trồng”.
+ Bổ sung thêm một số đơn vị tính cho phù hợp thực tiễn của các địa phương;
3.2. Quy định về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi:
3.2.1. Quy định chi tiết các khoản mục chi phí trong giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi và giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác 
Để tránh các đơn vị nhầm lẫn các khoản chi phí được tính trong giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi và trong giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác, tại Nghị định thay thế:
- Tách riêng quy định các khoản mục chi phí trong giá thành toàn bộ, lợi nhuận dự kiến trong giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi và sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác. Không quy định dẫn chiếu các chi phí trong giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi thực hiện theo sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác như quy định trước đây tại Nghị định số 96/2018/NĐ-CP vì việc dẫn chiếu dẫn đến các đơn vị khai thác công trình thủy lợi không thuận tiện và dễ nhầm lẫn khi tra cứu văn bản dẫn đến việc xây dựng mức giá không đúng thực tế phát sinh do việc tra cứu nhầm lẫn các khoản chi phí của sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi và sản phẩm dịch vụ thủy lợi khác để xây dựng giá tối đa/khung giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi.
-  Ghi rõ chi tiết từng khoản mục chi phí được tính trong giá hai loại hình sản phẩm, dịch vụ thủy lợi (sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi và sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác): 
Theo đó:
- Các khoản chi phí, lợi nhuận dự kiến trong giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi được quy định tại Điều 7 dự thảo Nghị định;
- Các khoản chi phí, lợi nhuận dự kiến trong giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác được quy định tại Điều 12 dự thảo Nghị định thay thế.
3.2.2. Quy định về quy đổi diện tích để xây dựng phương án giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi 
Do đặc thù của ngành thủy lợi đa dạng về địa hình, loại hình sản phẩm dịch vụ thủy lợi nên để giảm bớt thủ tục hành chính và tạo điều kiện cho đơn vị trong quá trình xây dựng phương án giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi, bổ sung thêm quy định hệ số quy đổi các sản phẩm, dịch vụ thủy lợi theo diện tích tưới tiêu chủ động (bằng động lực hoặc bằng trọng lực) đối với diện tích lúa để các đơn vị dễ triển khai thực hiện xây dựng phương án giá;
Theo đó, các đơn vị địa phương chỉ cần xây dựng phương án giá cho 01 loại hình sản phẩm, dịch vụ theo diện tích đã được quy đổi về diện tích tưới tiêu chủ động (bằng động lực hoặc bằng trọng lực) đối với diện tích lúa góp phần làm tiết kiệm thời gian, chi phí đặc biệt đối với các địa phương có đến hơn 20 sản phẩm, dịch vụ thủy lợi. Một số sản phẩm, dịch vụ không quy đổi được thì căn cứ vào Điều 7 hoặc Điều 8 để xác định giá đối với sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi góp phần tiết kiệm được thời gian và giảm thủ tục hành chính khi xây dựng phương án giá.
3.2.3. Về việc xây dựng giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi: 
a) Căn cứ Điều 34 Luật Thủy lợi, Điều 19 Luật Giá và căn cứ theo quy định tại Nghị định số 32/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên: tại các quy định này được phép thực hiện xây dựng phương án giá trong trường hợp đặt hàng và sau khi đã có dự toán ngân sách. Do đó, phân cấp việc quy định giá tối đa, giá cụ thể: Bộ Tài chính quy định giá tối đa đối với các doanh nghiệp đủ điều kiện đặt hàng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định giá cụ thể của các doanh nghiệp do Trung ương quản lý, UBND cấp tỉnh căn cứ vào giá tối đa của doanh nghiệp do địa phương quản lý quy định giá cụ thể của các doanh nghiệp và các tổ chức thủy lợi cơ sở để tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị triển khai thực hiện và đảm bảo theo đúng Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Thủy lợi, Luật Giá và các văn bản pháp luật khác;
b) Bộ Tài chính quy định giá tối đa sản phẩm, dịch vụ thủy lợi cho các đơn vị khai thác công trình thủy lợi và phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định giá cụ thể cho tổ chức thủy lợi cơ sở nhưng không vượt quá giá tối đa của Bộ Tài chính. 
c) Tại dự thảo Nghị định:
- Do quy định như Nghị định số 96/2018/NĐ-CP trước đây hướng dẫn chung giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi và giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác nên việc tra cứu văn bản không thuận lợi và dễ bị nhầm lẫn các khoản mục chi phí của 02 sản phẩm, dịch vụ này để xây dựng giá tối đa/khung giá/giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ thủy lợi. Vì vậy, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị khai thác công trình thủy lợi đề nghị hướng dẫn tách riêng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi và sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác. Theo đó Bộ Tài chính tiếp thu và quy định riêng nội dung quyết định và điều chỉnh giá tối đa sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi (Điều 9) và quyết định và điều chỉnh khung giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác (Điều 14); nội dung quyết định và điều chỉnh giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi (Điều 10) và quyết định và điều chỉnh giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác (Điều 15) để các địa phương và các tổ chức khai thác công trình thủy lợi không nhầm lẫn về việc xác định giá tối đa/khung giá và giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ thủy lợi. 
- Nội dung xây dựng phương án giá tối đa sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi, khung giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác và xây dựng phương án giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi và giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác theo hướng quy định rõ ràng, phân cấp, phân quyền, nâng cao vai trò, trách nhiệm cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các địa phương và doanh nghiệp trong việc xây dựng và thẩm định phương án giá theo quy định của Nghị định này và pháp luật về giá, tạo quyền chủ động, thuận lợi cho các cơ quan quản lý và đơn vị khai thác công trình thủy lợi triển khai thực hiện và góp phần giảm thủ tục hành chính. 
- Ngoài ra, do một số địa phương tính các khoản mục chi phí lương và một số khoản chi còn chưa đầy đủ so với quy định để chi kinh phí còn lại cho bảo trì nên đời sống của người lao động và hoạt động thường xuyên của đơn vị khai thác công trình thủy lợi gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, khi quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi, quy định các khoản mục chi phí ưu tiên theo thứ tự quy định từ Khoản 1 đến Khoản 3 Điều 7, phần kinh phí còn lại sẽ được chi cho kinh phí khấu hao tài sản cố định, chi phí bảo trì, lợi nhuận (nếu có), thuế VAT (nếu có) từ Khoản 4 đến Khoản 8  Điều 7 nhưng không vượt quá dự toán kinh phí ngân sách được giao để tính trong giá đảm bảo các khoản mục chi phí cố định trong giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi luôn được đảm bảo kinh phí cho hoạt động thường xuyên của doanh nghiệp; đồng thời bảo đảm thu nhập cho người lao động theo đúng quy định pháp luật hiện hành, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị sản xuất cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi triển khai thực hiện.           
- Tại văn bản pháp luật về giá có quy định phương pháp so sánh là một trong các phương pháp để xác định giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi. Tuy nhiên đây là quy định chung cho các hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá. Trong khi đó  sản phẩm, dịch vụ thủy lợi có tính chất đặc thù của ngành cần có hướng dẫn riêng. Vì vậy, tại dự thảo Nghị định (Điều 8 và Điều 13) bổ sung phương pháp so sánh có lựa chọn các căn cứ xác định giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác dễ làm, dễ thực hiện, phù hợp với thực tế và đặc thù của ngành thủy lợi để các đơn vị quản lý, khai thác công trình thủy lợi triển khai thực hiện;
- Để tạo điều kiện cho các địa phương chủ động triển khai thực hiện đặt hàng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi ngay từ đầu năm, dự thảo Nghị định bổ sung quy định tại Khoản 5 Điều 10 và Khoản 4 Điều 15: “Trường hợp Bộ Tài chính chưa ban hành giá tối đa sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm thực hiện, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thể áp dụng giá tối đa hoặc giá cụ thể năm trước liền kề làm cơ sở để ký hợp đồng tạm thời để đặt hàng sản xuất, cung ứng sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm thực hiện. Sau khi Bộ Tài chính ban hành giá tối đa sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện điều chỉnh giá đặt hàng và hợp đồng đặt hàng của các đơn vị quản lý và khai thác công trình thủy lợi”.
d) Để giảm thủ tục hành chính và tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị khai thác công trình thủy lợi tại dự thảo Nghị định này chỉ thực hiện xây dựng phương án giá một lần khi trình phương án giá để Bộ Tài chính ban hành quyết định giá tối đa/khung giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi. Việc quyết định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ thủy lợi căn cứ trên phương án giá tối đa đơn vị khai thác công trình thủy lợi đã xây dựng và đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thẩm định và các quy định hiện hành để xác định giá cụ thể cho các đơn vị khai thác công trình thủy lợi, đồng thời là cơ sở xác định giá cụ thể cho tổ chức thủy lợi cơ sở. Do đó, bổ sung quy định đối với công trình thủy lợi do Tổ chức thủy lợi cơ sở quản lý, khai thác theo hướng: 
“Căn cứ vào giá tối đa sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi do Bộ Tài chính ban hành và căn cứ dự toán kinh phí ngân sách được giao, số lượng, sản lượng, khối lượng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi và căn cứ vào các yếu tố hình thành giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi hợp lý, hợp lệ năm trước liền kề theo quy định của pháp luật của các tổ chức thủy lợi cơ sở và các quy định tại Điều 7 Nghị định này. 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính tham mưu giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện rà soát các khoản mục chi phí, giá thị trường dự kiến biến động tăng hoặc giảm của các yếu tố hình thành giá tại thời điểm định giá của tổ chức thủy lợi cơ sở để xác định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi thẩm định và trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành Quyết định sau khi được Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua đảm bảo không vượt quá dự toán kinh phí ngân sách được giao”.
- Không quy định điều riêng về hồ sơ phương án giá, quy định một số hồ sơ tài liệu trong phương án giá gửi Bộ Tài chính ngay tại Điều 9, Điều 10 và Điều 14, Điều 15 để tránh phát sinh thủ tục hành chính và giảm bớt thời gian cho đơn vị xây dựng phương án giá; 
	- Để giảm thủ tục hành chính và thời gian ban hành giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi, dự thảo Nghị định này không quy định Bộ Nông nghiệp và PTNT tổng hợp đề xuất giá của các địa phương, gửi Bộ Tài chính để giảm bớt thời gian ban hành mức giá: “Trên cơ sở đề nghị giá tối đa/khung giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi của các đơn vị, quản lý khai thác công trình thủy lợi do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đã thẩm định theo thẩm quyền, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp tỉnh gửi văn bản đề nghị Bộ Tài chính quyết định giá tối đa/khung giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi. Bộ Tài chính ban hành Quyết định giá tối đa/khung giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi sau khi có văn bản thống nhất của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.”
3.2.4. Về quy định đối với một số khoản mục chi phí cần làm rõ:
a. Đối với chi phí bảo trì:
- Chi phí bảo trì trong giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi quy định tại Khoản 5 Điều 7: 
“5. Chi phí bảo trì
a) Đối với công trình thủy lợi do Nhà nước đầu tư, quản lý: Chi phí bảo trì bao gồm chi phí kiểm tra, quan trắc, kiểm định chất lượng, bảo dưỡng và sửa chữa (thường xuyên, định kỳ) tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi nhưng không bao gồm các hoạt động làm thay đổi công năng, quy mô công trình và thực hiện như sau:
Đối với các tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi đã tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp: sau khi trừ các khoản mục chi phí tính vào giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi và lợi nhuận dự kiến theo thứ tự ưu tiên quy định tại Điều này, chi phí bảo trì được xác định căn cứ vào dự toán kinh phí ngân sách được giao còn lại. 
Đối với các tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi chưa tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt danh mục, kinh phí bảo trì thực hiện trong năm kế hoạch. 
b) Đối với công trình thủy lợi không do Nhà nước đầu tư, quản lý: chi phí bảo trì thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành”.
- Chi phí bảo trì trong giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác quy định tại Khoản 5 Điều 12: 
“5. Chi phí bảo trì 
Chi phí bảo trì trong giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác được xác định theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và pháp luật hiện hành”.
Quy định như trên để các đơn vị có đủ kinh phí thực hiện duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa,.. tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi tránh để công trình thủy lợi hư hỏng, xuống cấp gây thiệt hại cho sản xuất kinh doanh của đơn vị và sản xuất nông nghiệp
b. Đối với chi phí khấu hao TSCĐ: 
Để đảm bảo các tổ chức cá nhân khai thác công trình thủy lợi có kinh phí để cải tạo, nâng cấp, tái đầu tư tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi, tại dự thảo Nghị định không phân biệt sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi và sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác như trong Nghị định số 96/2018/NĐ-CP, chi phí khấu hao TSCĐ trong giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi và trong giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác là khấu hao của những TSCĐ được trích khấu hao theo quy định của Bộ Tài chính về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định. 
c. Đối với một số khoản chi phí khác
Để tránh trường hợp quy định một số khoản chi phí không thuộc trách nhiệm chi của đơn vị khai thác công trình thủy lợi, tổ chức thủy lợi cơ sở tính vào trong giá, ghi chung “Chi phí thực tế hợp lý khác theo quy định của pháp luật (nếu có)”;
- Bổ sung “chi phí khám sức khỏe định kỳ, chi phí trang phục làm việc, chi phí quản lý hợp lý khác, chi phí cấp phép khai thác tài nguyên nước, chi nộp quỹ phòng chống thiên tai theo quy định của pháp luật về phòng chống thiên tai” vì theo quy định của pháp luật hiện hành các khoản chi này đáp ứng Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC được xác định là chi phí được trừ khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp;
d. Một số nội dung bổ sung để đơn vị dễ triển khai thực hiện như: 
- Đối với trường hợp đấu thầu và giao nhiệm vụ Bộ tài chính không quy định giá tối đa và đối với trường hợp chi phí thực tế cao hơn giá cụ thể do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định thì được Nhà nước trợ giá. Cụ thể quy định như sau:
“Trường hợp giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi thấp hơn chi phí thực tế hợp lý, hợp lệ phát sinh liên quan đến hoạt động cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi, căn cứ vào khả năng thanh toán của ngân sách nhà nước, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện trợ giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi phần chênh lệch giữa giá cụ thể và chi phí thực tế hợp lý, hợp lệ sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi của đơn vị khai thác công trình thủy lợi được Nhà nước đặt hàng. Mức trợ giá được tính trên từng đơn vị sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi để sản xuất cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi do Nhà nước đặt hàng theo quy định của pháp luật hướng dẫn giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên”.
3.3. Về các nội dung cơ chế hỗ trợ sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi, hỗ trợ kinh phí phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn, ngập lụt, úng 
3.3.1. Tại Điều 16 về Đối tượng được hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi:
- Bỏ từ “về phạm vi” được hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi tại tiêu đề Điều cho phù hợp với nội dung đối tượng được nêu.
- Tại khoản 2, sửa “Hộ gia đình, cá nhân nghèo” thành “hộ nghèo” theo quy định tại Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 – 2025.
3.3.2. Tại Điều 17. Phạm vi và mức hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi
a) Bổ sung  ý cho rõ 
“2. Hỗ trợ 100% tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi đối với các đối tượng quy định tại khoản 1, 2, 3, 4, 5 Điều 16 Nghị định này căn cứ giá cụ thể, diện tích và khối lượng công việc do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định trên cơ sở giá tối đa do Bộ Tài chính quy định theo thẩm quyền;
3. Hỗ trợ 100% tiền sản phẩm, dịch vụ đối với đối tượng quy định tại khoản 6 Điều 16 Nghị định này theo mức giá cụ thể do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định trên cơ sở giá tối đa do Bộ Tài chính quy định theo thẩm quyền”. 
Đối với công trình lớn, quan trọng đặc biệt cung cấp sản phẩm dịch vụ thủy lợi đầu mối, kinh phí hoạt động xác định theo định mức kinh tế kỹ thuật của cơ quan nhà nước có thẩm quyền”.  Những công trình này phục vụ tưới tiêu cho nhiều tỉnh trong hệ thống, lưu vực tạo nguồn tưới cho các địa phương hoặc đầu mối tiêu cho lưu vực.
b) Bỏ khoản 4: “4. Mức hỗ trợ được thực hiện theo nguyên tắc một diện tích; một biện pháp tưới nước, tiêu nước; một mét khối; một nội dung công việc theo giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi và trong điều kiện thời tiết bình thường” do nội dung này đã được quy định trong nguyên tắc định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi.
c) Bổ sung khoản 6 về đối tượng được hỗ trợ đối với phần diện tích đưa vào sản xuất nhưng bị ảnh hưởng bởi thời tiết: “6. Đối với diện tích đã đưa vào sản xuất nhưng do ảnh hưởng bất lợi của thời tiết nên không đảm bảo nước tưới, tiêu dù các tổ chức khai thác công trình thủy lợi đã tìm mọi biện pháp ứng cứu thì hỗ trợ tối đa 30% mức hỗ trợ nêu trên. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn địa phương chủ trì, phối hợp Ủy ban nhân dân cấp huyện xác nhận phần diện tích không được nghiệm thu thanh lý Hợp đồng sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi làm căn cứ xác định kinh phí được hỗ trợ”.
- Theo quy định tại Nghị định số 96/2018/NĐ-CP thì Mức hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi “được thực hiện theo giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi và trong điều kiện thời tiết bình thường” (khoản 4 Điều 12).
- Về quy định quyết toán kinh phí hỗ trợ sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi tại Nghị định số 96/2018/NĐ-CP thì các tổ chức, cá nhân khai thác công trình thủy lợi phải có “Hợp đồng cung cấp, sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi; Biên bản nghiệm thu, thanh lý Hợp đồng sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi” (khoản 2 Điều 17).  
  Theo quy định trên thì trong điều kiện thời tiết bình thường, các đơn vị khai thác công trình thủy lợi thực hiện ký kết Biên bản nghiệm thu, thanh lý Hợp đồng sau khi hoàn thành xong vụ tưới, tiêu làm căn cứ thanh toán, quyết toán các khoản hỗ trợ tài chính. 
Tuy nhiên, thực tế hiện nay tại nhiều địa phương xảy ra tình trạng các đơn vị khai thác công trình thủy lợi đã thực hiện tưới tiêu cho một diện tích sản xuất nông nghiệp nhưng do ảnh hưởng nghiêm trọng của thời tiết mặc dù đã có nhiều giải pháp vẫn không đảm bảo nước tưới tiêu dẫn đến không thể ký kết Biên bản nghiệm thu Hợp đồng diện tích đã phục vụ, vì vậy không được hỗ trợ kinh phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi. Trong khi các tổ chức khai thác công trình thủy lợi đã phát sinh chi phí nhân công, tiền dầu điện chạy máy bơm phục vụ tưới, tiêu thoát nước nhưng không được ghi nhận gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị. 
Vì vậy, Bộ Tài chính đề nghị bổ sung khoản 6 quy định các nội dung về diện tích được hỗ trợ, mức hỗ trợ và cơ quan xác nhận diện tích hỗ trợ.
3.3.3. Điều 18. Phương thức hỗ trợ và nhiệm vụ chi của ngân sách nhà nước
Sửa lại khoản 2: “2. Ngân sách trung ương hỗ trợ ngân sách địa phương kinh phí hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi được áp dụng theo cơ chế hỗ trợ thực hiện các chính sách an sinh xã hội Trung ương ban hành và được Thủ tướng Chính phủ quyết định”.
3.3.4. Tại Điều 20. Lập dự toán và giao dự toán kinh phí hỗ trợ sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi
+ Bổ sung tại điểm a khoản 2 nội dung: “ 2. Tổ chức cá nhân ... căn cứ vào bản đồ giải thửa hoặc thực tế diện tích đất, mặt nước sản xuất...”, thực tế đối với các địa phương không có bản đồ giải thửa thì phải căn cứ diện tích đất, mặt nước của địa phương đang thực hiện sản xuất để lập hồ sơ cho phù hợp với tình hình hiện tại.
+ Bổ sung tại điểm b khoản 2 nội dung: “...Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đối tượng được hỗ trợ có diện tích đất, mặt nước đang sản xuất và đang cư trú chịu trách nhiệm kiểm tra, rà soát và xác nhận diện tích được hỗ trợ và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung xác nhận” để tránh sai sót, nhầm lẫn trong xác định diện tích được hỗ trợ.
+ Bổ sung tại khoản 2 điểm c nội dung: “c) Đối với các địa phương chưa thành lập doanh nghiệp, tổ chức thủy lợi cơ sở chưa thực hiện ký Hợp đồng cấp nước, tưới nước, tiêu nước thì xác định diện tích căn cứ theo bảng kê của Ủy ban nhân dân cấp xã và có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp huyện”.
Theo quy định của Luật Thủy lợi thì các địa phương phải hoàn thiện tổ chức bộ máy nhưng đến nay còn nhiều địa phương vẫn chưa thực hiện chuyển đổi, việc quy định như trên để tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các đơn vị quản lý, khai thác công trình thủy lợi trong giai đoạn chuyển tiếp vẫn được xác nhận diện tích phục vụ để xác định kinh phí được hỗ trợ.
3.3.6. Tại Điều 21. Thanh toán, cấp kinh phí hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi: 
 	Căn cứ quy định tại Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc nhà nước; Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên, dự thảo sửa đổi một số điểm tại điều quy định về cấp phát, thanh toán kinh phí hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi như sau:
“....4. Đối với các tổ chức khai thác công trình thủy lợi được phân cấp quản lý một phần công trình trong hệ thống lưu vực công trình thuỷ lợi do công ty quản lý, khai thác công trình thuỷ lợi quản lý, Công ty thực hiện thanh toán kinh phí hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi cho các tổ chức thủy lợi cơ sở theo hợp đồng ký giữa 02 bên. Mức thanh toán theo tỉ lệ mà công ty được ngân sách nhà nước thanh toán, cấp kinh phí hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi.
5. Thanh toán, cấp kinh phí hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi
a) Danh mục sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi được thực hiện theo phương thức giao nhiệm vụ, đấu thầu, đặt hàng: Thực hiện theo quy định tại Luật Thủy lợi và Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung (nếu có).
b) Việc cấp kinh phí thực hiện theo cách thức, trình tự, thủ tục quy định của Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20 tháng 01 năm 2020 quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc nhà nước; Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên; Luật Ngân sách nhà nước, các văn bản hướng dẫn Luật và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung (nếu có). 
c) Đặt hàng, đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi thực hiện theo quy định Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung (nếu có).
d) Trường hợp các tổ chức quản lý, khai thác công trình thủy lợi lớn, quan trọng đặc biệt quy định tại Điều 21 Luật Thủy lợi và các tổ chức khác thực hiện theo phương thức giao nhiệm vụ cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi áp dụng như quy định về giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước tại Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung (nếu có)”.
3.3.7. Tại Điều 22. Quyết toán kinh phí hỗ trợ sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi
- Bổ sung ý tại điểm a khoản 2 nội dung: “Bảng kê diện tích theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 20 Nghị định này” để phù hợp với nội dung đã được bổ sung khoản 2 Điều 20 về Lập dự toán.
3.3.8. Bổ sung từ Điều 24 đến Điều 29: Chương IV: Hỗ trợ kinh phí phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, ngập lụt, úng (Thể hiện theo đúng nội dung Quyết định số 305/QĐ-TTg ngày 05/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ).
- Các nội dung được Nhà nước hỗ trợ theo quy định gồm có “phục vụ phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, sa mạc hóa, lũ, ngập lụt, úng” (Điều 4 Luật Thủy lợi).
- Tại Luật Thủy lợi quy định nguồn tài chính trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi trong đó có: “Các khoản cấp, hỗ trợ từ ngân sách nhà nước” (điểm b khoản 1 Điều 37).
- Theo quy định Nghị định số 96/2018/NĐ-CP: Tổ chức khai thác công trình thủy lợi “được hưởng các khoản hỗ trợ tài chính khác theo quy định của pháp luật căn cứ vào khả năng ngân sách từng cấp” (khoản 1 Điều 14).
Từ năm 2018 đến nay theo các chính sách quy định trên các địa phương, các đơn vị khai thác công trình thủy lợi được nhận các khoản hỗ trợ tài chính từ ngân sách nhà nước ngoài tiền hỗ trợ sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi ( năm 2018 là 663,3 tỷ đồng, năm 2019 là 0, năm 2020 là 530 tỷ đồng). Tuy nhiên chưa quy định trình tự thủ tục và trách nhiệm cụ thể của NSTW và NSĐP đối với hỗ trợ kinh phí sửa chữa công trình, tiền điện của các đơn vị khai thác công trình thủy lợi cho phòng, chống hạn hán, lũ lụt, thiếu nước, xâm nhập mặn, ngập lụt, úng. Vì vậy tại dự thảo Nghị định sẽ quy định các nội dung này.
- Tại điểm 5 Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 22/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai các giải pháp cấp bách phòng, chống hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn giao “Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan liên quan kịp thời báo cáo cấp thẩm quyền xem xét hỗ trợ kinh phí để thực hiện các giải pháp cấp bách phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn, bảo đảm đúng quy định của pháp luật; rà soát điều chỉnh, bổ sung các quy định pháp luật liên quan đến hỗ trợ kinh phí phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn (trong đó có Nghị định số 96/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của Chính phủ quy định chi tiết về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi).
- Ngày 05/3/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 305/QĐ-TTg quy định phạm vi, đối tượng, nội dung chi và cơ chế hỗ trợ từ ngân sách Trung ương cho địa phương thực hiện phòng, chống, khắc phục hậu quả             hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn. Thời hạn áp dụng cho đến khi Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 96/2018/NĐ-CP được Chính phủ ban hành và có hiệu lực.
Do đó, Bộ Tài chính đề nghị bổ sung tại Nghị định số 96/2018/NĐ-CP đối với các nội dung quy định liên quan đến hỗ trợ kinh phí từ nguồn kinh phí thường xuyên của NSNN để thực hiện các giải pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, ngập lụt, úng theo nội dung Quyết định 305/QĐ-TTg. Theo đó, bổ sung Chương V- Hỗ trợ kinh phí phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, ngập lụt, úng để quy định cụ thể các nội dung được hỗ trợ kinh phí, phương thức, mức hỗ trợ của ngân sách nhà nước và hồ sơ, trình tự xác định và báo cáo tình hình sử dụng kinh phí phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, ngập lụt, úng.
3.4. Về tổ chức thực hiện
a) Quy định Bộ Tài chính ban hành Quyết định giá tối đa sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trong trường hợp đặt hàng và khung giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác  trên cơ sở đã nhận được đầy đủ các văn bản gồm văn bản đề nghị mức giá và đầy đủ số lượng các căn cứ xác định giá theo quy định tại Nghị định này và văn bản thống nhất của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về mức giá tối đa sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi, khung giá (mức giá tối thiểu và mức giá tối đa) sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác 
b) Quy định rõ Ủy ban nhân dân các tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các ngành có liên quan thẩm định, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phương án giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi của các tổ chức khai thác công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền quản lý của địa phương nhằm rút ngắn quy trình ban hành giá.
c) Bổ sung thêm trách nhiệm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc xây dựng dự toán, phân bổ và giao dự toán kinh phí và thanh toán kinh phí trong các trường hợp giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cho các đơn vị khai thác công trình thủy lợi. Cụ thể tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 31 dự thảo Nghị định:
- Đối với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 
“d) Hàng năm lập dự toán kinh phí hỗ trợ sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi của các tổ chức khai thác công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền quản lý; tổng hợp dự toán gửi Bộ Tài chính theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước. Đối với sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi do Nhà nước đặt hàng, giao nhiệm vụ theo giá cụ thể chưa tính đủ chi phí, lập dự toán phần ngân sách trợ giá (nếu có);
đ) Phân bổ và giao dự toán
Căn cứ vào dự toán được cấp có thẩm quyền giao, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phân bổ và giao dự toán cho cơ quan trực thuộc, trong đó phân rõ dự toán giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi và dự toán kinh phí trợ giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi (nếu có) trong phạm vi dự toán ngân sách được giao. 
e) Thanh toán kinh phí
Đối với phương thức giao nhiệm vụ: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao cơ quan trực thuộc thanh toán kinh phí giao nhiệm vụ theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, pháp luật chuyên ngành, pháp luật khác có liên quan và theo các quy định hiện hành;
Đối với phương thức đặt hàng, đấu thầu: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao cơ quan trực thuộc ký hợp đồng, tạm ứng, thanh toán kinh phí cho đơn vị quản lý khai thác công trình thủy lợi nhận đặt hàng, đấu thầu theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, pháp luật chuyên ngành, pháp luật khác có liên quan và theo các quy định hiện hành”.
- Đối với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
“đ) Hàng năm xây dựng dự toán kinh phí hỗ trợ sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi của các tổ chức khai thác công trình thủy lợi trình Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xem xét quyết định; tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính; Đối với sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi do Nhà nước đặt hàng, giao nhiệm vụ theo giá cụ thể chưa tính đủ chi phí, lập dự toán phần ngân sách trợ giá (nếu có);
e) Phân bổ và giao dự toán
Căn cứ vào dự toán được cấp có thẩm quyền giao, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân bổ và giao dự toán cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong đó phân rõ dự toán giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi và dự toán kinh phí trợ giá (nếu có) sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trong phạm vi dự toán ngân sách được giao. 
g) Thanh toán kinh phí
Đối với phương thức giao nhiệm vụ: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thanh toán kinh phí giao nhiệm vụ theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, pháp luật chuyên ngành, pháp luật khác có liên quan và theo các quy định hiện hành;
Đối với phương thức đặt hàng, đấu thầu: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ký hợp đồng, tạm ứng, thanh toán kinh phí cho đơn vị quản lý khai thác công trình thủy lợi nhận đặt hàng, đấu thầu theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, pháp luật chuyên ngành, pháp luật khác có liên quan và theo các quy định hiện hành”;
3.5. Về thủ tục hành chính
Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 96/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 không phát sinh thủ tục hành chính mới. Cụ thể:
a) Đối với nội dung về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi:
Thực hiện Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính, sau khi rà soát Luật giá và các văn bản hướng dẫn, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 2008/QĐ-BTC ngày 20/9/2016 về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực quản lý giá thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính, trong đó có 01 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh là quyết định giá thuộc thẩm quyền cấp tỉnh. 
Theo quy định tại Điều 35 Luật Thủy lợi thì sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi và sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác thuộc đối tượng hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá. Trong đó, Bộ Tài chính có thẩm quyền quy định giá tối đa sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi và khung giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh, thành phố quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ thủy lợi thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý trên cơ sở giá tối đa, khung giá do Bộ Tài chính quy định. Đồng thời, tại Điều 35 Luật Thủy lợi giao Chính phủ quy định chi tiết về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và lộ trình thực hiện giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi.
Triển khai Luật Thủy lợi và thực hiện phân công của Chính phủ, Bộ Tài chính trình Chính phủ ban hành Nghị định số 96/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 quy định chi tiết giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi. Về cơ bản, quy trình ban hành giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi tương tự như đối với hàng hóa, dịch vụ khác (như sản phẩm dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, giao kế hoạch, giao nhiệm vụ) thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá theo quy định tại Luật Giá, Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/13/2013 và Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016. 
Tại Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 96/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 thì quy định thực hiện giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi không khác so với Nghị định số 96/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 cũng như Luật Giá, Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/13/2013 và Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016, cụ thể: tại Trung ương, Bộ Tài chính tiếp nhận văn bản đề nghị từ Bộ NNPTNT, địa phương và tại địa phương tiếp nhận văn bản trên cơ sở đề nghị của các cơ sở sản xuất, cung ứng hàng hóa, dịch vụ lập phương án giá. Trong khi, theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ quy định thủ tục phát sinh giữa cơ quan hành chính nhà nước với nhau không thuộc đối tượng điều chỉnh của Nghị định này. Đồng thời, theo Bộ Tài chính đây là quy trình các bước để làm cơ sở trình cấp có thẩm quyền ban hành mức giá theo quy định không phải trình tự, cách thức để thực hiện một dịch vụ công làm phát sinh thủ tục hành chính. Vì vậy, tại nội dung Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 96/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 không phát sinh thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực giá.
b) Đối với nội dung về hỗ trợ
- Về các nội dung hồ sơ: Dự thảo Nghị định thay thế đã kế thừa Nghị định số 96/2018/NĐ-CP, Nghị định số 96/2018/NĐ-CP không phát sinh thủ tục hanh chính. Các nội dung về Hợp đồng, Biên bản nghiệm thu, công văn đã được quy định tại Luật Thủy lợi (Điều 32, Điều 55) và Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn, các thành phần hồ sơ được lập bởi cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị khai thác công trình thủy lợi là công việc quản lý thường xuyên hiện nay, tính trong chi phí quản lý hành chính và không phát sinh chi phí, lệ phí, phí khác.
- Đối với Báo cáo tình tình thực hiện hợp đồng đặt hàng (quý/năm) và Báo cáo tình hình: Dự thảo Nghị định đã quy định cụ thể thời điểm 6 tháng và kết thúc năm, các tổ chức quản lý, khai thác công trình thủy lợi phải lập báo cáo gửi Sở Nông nghiệp, Sở Tài chính (địa phương), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính (trung ương) và các nội dung cụ thể của các báo cáo này đã được quy định tại Thông tư số 73/2018/TT-BTC (Điều 14, Điều 15). 
Do đó, tại dự thảo Nghị định không phát sinh các thủ tục hành chính mới cần phải báo cáo theo quy định.
V. TIẾP THU, GIẢI TRÌNH Ý KIẾN CỦA CÁC BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG 
1. Tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương
Bộ Tài chính đã ban hành Công văn 3729/BTC-QLG, 3730/BTC-QLG và Công văn số 3731/BTC-QLG ngày 08/4/2021của Bộ Tài chính) để xin ý kiến các Bộ, ngành, địa phương, thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập và các đơn vị liên quan đối với dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 96/2018/NĐ-CP. Đồng thời, toàn văn nội dung dự thảo Nghị định cũng được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ (http://www.chinhphu.vn) và của Bộ Tài chính (http://www.mof.gov.vn) để xin ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân. Tính đến hết thời điểm đăng tin xin ý kiến rộng rãi theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tài chính đã nhận được 67 ý kiến tham gia, trong đó: 32 ý kiến của các Bộ, ngành, 31 ý kiến của các địa phương (Ủy ban nhân dân, Sở Tài chính và các tổ chức, cá nhân liên quan khác), 04 ý kiến tham gia qua Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Về cơ bản các ý kiến thống nhất với dự thảo Nghị định, trong đó có 14 ý kiến thống nhất với toàn bộ dự thảo Nghị định hoặc không có ý kiến tham gia; những ý kiến đóng góp cụ thể cho một số điều khoản tại dự thảo, Bộ Tài chính đã tiếp thu và sửa đổi, bổ sung vào dự thảo; còn lại một số ý kiến khác nhau Bộ Tài chính đã giải trình tại Bảng tổng hợp, tiếp thu, giải trình các ý kiến tham gia kèm theo, đồng thời, một số nội dung còn có ý kiến khác nhau được giải trình tại Mục 2 dưới đây.
2. Các nội dung giải trình ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương
Trong quá trình dự thảo Nghị định đa số các ý kiến nhất trí với dự thảo Nghị định, tuy nhiên còn một số đơn vị có ý kiến khác nhau, Bộ Tài chính trình báo cáo và giải trình Chính phủ như sau:
1. Quy định về giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi và giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác 
1.1. Danh mục sản phẩm, dịch vụ thủy lợi:
[bookmark: _GoBack]Đa số các đơn vị nhất trí với danh mục như Nghị định đã dự thảo, còn Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và một số địa phương có ý kiến đề nghị bổ sung thêm danh mục sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác gồm: 
- Lợi dụng công trình thủy lợi để sản xuất điện mặt trời (quang điện), điện gió;
- Khai thác cát, khoáng sản khác trong công trình thủy lợi.
Về ý kiến này, Bộ Tài chính giải trình như sau: nếu bổ sung thì các sản phẩm này sẽ được định giá mà thực tế danh mục sản phẩm này đang thực hiện theo thị trường, theo thỏa thuận của các bên, không cần thiết phải do Nhà nước định giá vì các khoản thu từ hoạt động này không có ý nghĩa để giảm ngân sách hỗ trợ. Ngoài ra hoạt động kinh doanh các sản phẩm này thực hiện theo quy định tại các luật chuyên ngành Luật Tài Nguyên, Luật Khoáng sản, Luật Năng lượng... hoặc sản phẩm này chưa xác định được mức giá thì dự thảo tại Khoản 3 Điều 11 đã bổ sung quy định để các đơn vị khai thác công trình thủy lợi chủ động thực hiện trong trường hợp này: Trường hợp phát sinh sản phẩm, dịch vụ thủy lợi không thuộc danh mục sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác quy định tại Nghị định này, chủ quản lý công trình thủy lợi hoặc tổ chức, cá nhân khai thác công trình thủy lợi áp dụng phương pháp định giá quy định tại Điều 12 hoặc Điều 13 Nghị định này để quyết định mức giá thu đối với người tiêu dùng sản phẩm.
1.2. Chi phí bảo trì: 
Dự thảo Nghị định xin ý kiến rộng rãi quy định chi phí bảo trì trong giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi chỉ bao gồm chi phí kiểm tra, quan trắc, kiểm định chất lượng, bảo dưỡng tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi nhưng không bao gồm các hoạt động làm thay đổi công năng, quy mô công trình. Chi phí sửa chữa thường xuyên và định kỳ tính riêng theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng và pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công.
Tuy nhiên, nhiều ý kiến đề nghị tính đủ chi phí sửa chữa thường xuyên, sửa chữa định kỳ vào trong giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi để đảm bảo kinh phí sửa chữa các tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi hư hỏng, xuống cấp. Bộ Tài chính đã tiếp thu các ý kiến này để các đơn vị có đủ kinh phí thực hiện duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa,… tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi của các công trình đến thời hạn phải duy tu bảo dưỡng theo quy định của cơ quan có thẩm quyền tránh để công trình thủy lợi hư hỏng, xuống cấp gây thiệt hại cho sản xuất kinh doanh của đơn vị và sản xuất nông nghiệp và sửa đổi tại dự thảo Nghị định như sau:
- Chi phí bảo trì trong giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi quy định tại Khoản 5 Điều 7: 
“5. Chi phí bảo trì
a) Đối với công trình thủy lợi do Nhà nước đầu tư, quản lý: Chi phí bảo trì bao gồm chi phí kiểm tra, quan trắc, kiểm định chất lượng, bảo dưỡng và sửa chữa (thường xuyên, định kỳ) tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi nhưng không bao gồm các hoạt động làm thay đổi công năng, quy mô công trình và thực hiện như sau:
Đối với các tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi đã tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp: sau khi trừ các khoản mục chi phí tính vào giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi và lợi nhuận dự kiến theo thứ tự ưu tiên quy định tại Điều này, chi phí bảo trì được xác định căn cứ vào dự toán kinh phí ngân sách được giao còn lại. 
Đối với các tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi chưa tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt danh mục, kinh phí bảo trì thực hiện trong năm kế hoạch. 
b) Đối với công trình thủy lợi không do Nhà nước đầu tư, quản lý: chi phí bảo trì thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành”.
- Chi phí bảo trì trong giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác quy định tại Khoản 5 Điều 12: 
“5. Chi phí bảo trì 
Chi phí bảo trì trong giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác được xác định theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và pháp luật hiện hành”.
1.3. Ban hành giá tối đa sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi:
1.3.1. Xây dựng, ban hành giá tối đa sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi 
(i) Quan điểm dự thảo: Căn cứ pháp luật hiện hành Luật Thủy lợi, Luật Giá, Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Đấu thầu và Nghị định số 32/2019/NĐ-CP  để xây dựng Nghị định, dự thảo Nghị định xây dựng phương án giá trên cơ sở dự toán ngân sách nhà nước được giao và Bộ Tài chính quy định giá tối đa sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trong trường hợp nhà nước đặt hàng;
(ii) Các ý kiến tham gia: Đa số ý kiến nhất trí như dự thảo, còn một số ý kiến đề nghị bổ sung xây dựng phương án giá và Bộ Tài chính quyết định giá tối đa sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi đối với tất cả các trường hợp giao nhiệm vụ và đấu thầu.
Về việc này, Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ như sau:
- Căn cứ Luật Thủy Lợi:
 Tại  Khoản 1 Điều 35  quy định: “Giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi bao gồm giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi và giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác thực hiện theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan”.
           Tại Điểm c Khoản 3 Điều 34 căn cứ định giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi là “Căn cứ khả năng thanh toán của người sử dụng sản phẩm, dịch vụ thủy lợi”. 
	Theo căn cứ của Luật thủy lợi nêu trên thì giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi được thực hiện theo quy định của Luật thủy lợi và pháp luật khác có liên quan là Luật giá, Luật đấu thầu, Luật Ngân sách Nhà nước và Nghị định số 32/2019/NĐ-CP .
 * Đối với trường hợp đặt hàng:
 - Căn cứ Luật Giá: Tại Khoản 3 Điều 19 Luật Giá quy định danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá được quy định: “d) Định giá tối đa hoặc giá tối thiểu đối với: Hàng dự trữ quốc gia theo quy định của pháp luật về dự trữ quốc gia; hàng hóa, dịch vụ được Nhà nước đặt hàng, giao kế hoạch sản xuất, kinh doanh; sản phẩm, dịch vụ công ích, dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước, trừ dịch vụ được quy định tại điểm c khoản 3 Điều này”; 
	- Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước: tại tiết đ, khoản 2 Điều 12 quy định: “chi NSNN chỉ được thực hiện khi đáp ứng các điều kiện, trong đó, đối với những khoản chi cho công việc thực hiện theo phương thức Nhà nước đặt hàng, giao kế hoạch, phải theo quy định về giá hoặc phí, lệ phí do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành”. 
- Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên, tại Điều 18 đã quy định căn cứ đặt hàng sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích như sau:
“1. Dự toán được cấp có thẩm quyền giao đặt hàng sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích.
2. Các chỉ tiêu về sản xuất, cung ứng các sản phẩm, dịch vụ công ích; dự toán về chi phí hợp lý sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích.
3. Đơn giá, giá đặt hàng; mức trợ giá, được xác định trên cơ sở áp dụng các định mức kinh tế kỹ thuật, định mức chi phí hiện hành của Nhà nước và do cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định của pháp luật về giá và quy định của các pháp luật khác có liên quan. Trường hợp sản phẩm, dịch vụ công ích có thuy phí thì theo mức thu phí do Nhà nước quy định.
4. Giá tiêu thụ; đơn giá, giá sản phẩm, dịch vụ công ích theo quy định của Nhà nước hoặc số tiền do người được hưởng sản phẩm, dịch vụ công ích thanh toán theo quy định của Nhà nước.
5. Trên cơ sở dự toán được giao, đơn giá, giá đặt hàng, chi phí hợp lý, giá tiêu thụ, giá sản phẩm, dịch vụ công ích, mức trợ giá, căn cứ đặt hàng khác theo quy định của pháp luật khác có liên quan (nếu có); cơ quan đặt hàng xác định số lượng, khối lượng sản phẩm, dịch vụ công ích được trợ giá để ký hợp đồng đặt hàng. Trường hợp giá tiêu thụ; đơn giá, giá sản phẩm, dịch vụ công ích theo quy định của Nhà nước hoặc số tiền do người được hưởng sản phẩm, dịch vụ công ích thanh toán theo quy định của Nhà nước tại khoản 4 Điều này thấp hơn chi phí hợp lý của nhà sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích thì nhà sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích được trợ giá theo số lượng hoặc khối lượng sản phẩm, dịch vụ công ích được đặt hàng”.
	Theo các quy định nêu trên thì Bộ Tài chính quy định giá tối đa trong trường hợp đặt hàng.
[bookmark: dieu_5]* Đối với trường hợp đấu thầu: Căn cứ theo luật đấu thầu và Luật Ngân sách nhà nước, Nghị định số 32/2019/NĐ-CP quy định về điều kiện đặt hàng sản phẩm, dịch vụ công ích thì giá gói thầu là giá trị của gói thầu được phê duyệt trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện theo quy định của Luật Đấu thầu. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ở trung ương; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản hàng hóa, dịch vụ phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu trong đó có giá gói thầu thuộc thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ của cấp mình theo quy định.
* Đối với trường hợp giao nhiệm vụ thì phải đáp ứng đồng thời quy định tại Điều 23 Luật Thủy lợi và Nghị định số 32/2019/NĐ-CP quy định về điều kiện giao nhiệm vụ sản phẩm, dịch vụ công ích. Chủ quản lý công trình thủy lợi phải căn cứ vào 02 quy định trên để lựa chọn phương thức đặt hàng hoặc giao nhiệm vụ. Cụ thể:
- Tại Điều 23 Luật Thủy lợi quy định phương thức khai thác công trình thủy lợi sử dụng vốn nhà nước: Công trình thủy lợi lớn, quan trọng đặc biệt được giao cho doanh nghiệp nhà nước quản lý, khai thác và thực hiện theo phương thức đặt hàng hoặc giao nhiệm vụ.
- Khoản 2 Điều 9 Nghị định số 32/2019/NĐ-CP quy định về điều kiện giao nhiệm vụ: “chưa xây dựng được định mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá, thực hiện theo số lượng, khối lượng, chi phí hợp lý theo dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt”.
- Khoản 5 Điều 17 Nghị định số 32/2019/NĐ-CP quy định về điều kiện đặt hàng sản phẩm, dịch vụ công ích, trong đó có sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi: “5. Đối với sản phẩm, dịch vụ công ích quy định tại khoản 1 Mục I Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này, trường hợp theo pháp luật chuyên ngành quy định phương thức giao nhiệm vụ thì được thực hiện giao nhiệm vụ; nhưng khuyến khích áp dụng hình thức đặt hàng. Các quy định về điều kiện giao nhiệm vụ và các nội dung khác liên quan đến giao nhiệm vụ được thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành, Luật ngân sách nhà nước, pháp luật khác có liên quan; được áp dụng theo các quy định về giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước quy định tại Mục I Chương II Nghị định này”.
Theo căn cứ nêu trên đối với trường hợp giao nhiệm vụ phải đáp ứng đồng thời 02 quy định của điều 23 Luật Thủy lợi và Điều 9 Nghị định số 32/2019/NĐ-CP nêu trên. Nếu các đơn vị quản lý khai thác công trình thủy lợi không đáp ứng đủ điều kiện nêu trên thì phải lựa chọn phương thức đặt hàng.
Căn cứ vào quy định của pháp luật hiện hành nêu trên, Bộ Tài chính quy định giá tối đa trong trường hợp đặt hàng còn trong trường hợp đấu thầu, giao nhiệm vụ thì thực hiện theo luật đấu thầu, Luật Ngân sách Nhà nước và Nghị định số 32/2019/NĐ-CP. Mặt khác, đối với sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi Nhà nước là người thanh toán tiền sử dụng sản phẩm công ích thủy lợi cho người dân thông qua các tổ chức, cá nhân khai thác công trình thủy lợi.Vì vậy, việc quy định giá tối đa sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi phải căn cứ khả năng chi trả và thanh toán của ngân sách nhà nước. 
Trường hợp thực hiện đấu thầu hoặc giao nhiệm vụ cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi, đơn vị quản lý, khai thác công trình thủy lợi có thể áp dụng phương pháp định giá quy định tại Điều 7 hoặc Điều 8 Nghị định để triển khai thực hiện.
Từ các căn cứ pháp lý nêu trên thì Bộ Tài chính chỉ ban hành giá tối đa sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trong trường hợp đặt hàng trên cơ sở đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 
1.3.2. Ban hành giá tối đa/khung giá chung cả nước hoặc vùng kinh tế
Đa số các địa phương thống nhất với dự thảo Nghị định về việc ban hành giá tối đa/khung giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi theo tỉnh. Tuy nhiên còn một số ý kiến đề nghị ban hành giá tối đa/khung giá chung cả nước hoặc vùng kinh tế.
Về ý kiến này, Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ như sau:
a. Về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng:
Theo quy định tại Luật Thủy và Nghị định số 96/2018/NĐ-CP tại Điều 1: Phạm vi điều chỉnh là “Nghị định này quy định chi tiết về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi, lộ trình thực hiện giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi” và Điều 2 đối tượng áp dụng: “Nghị định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài tham gia hoạt động thủy lợi trên lãnh thổ Việt Nam gồm chủ sở hữu công trình thủy lợi; chủ quản lý công trình thuỷ lợi; tổ chức, cá nhân khai thác công trình thuỷ lợi; tổ chức, cá nhân sử dụng sản phẩm, dịch vụ thuỷ lợi và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan”.
Do đó, phạm vi Nghị định là quy định chi tiết về giá sản phẩm dịch vụ thủy lợi và đối tượng là chủ sở hữu công trình thủy lợi; chủ quản lý công trình thuỷ lợi; tổ chức, cá nhân khai thác công trình thuỷ lợi; tổ chức, cá nhân sử dụng sản phẩm, dịch vụ thuỷ lợi và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.
b. Về nguyên tắc, căn cứ định giá 
Căn cứ pháp lý: 
Căn cứ Luật Giá quy định tại Điều 20, 21 và Luật Thủy lợi quy định tại Điều 34 thì nguyên tắc và căn cứ định giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi như sau:
* Nguyên tắc định giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi:
Bảo đảm bù đắp chi phí sản xuất, kinh doanh thực tế hợp lý, có lợi nhuận phù hợp với mặt bằng giá thị trường và chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước trong từng thời kỳ. 
Việc định giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi bao gồm chi phí quản lý, vận hành, bảo trì, chi phí khấu hao, chi phí thực tế hợp lý khác và lợi nhuận phù hợp với mặt bằng thị trường. Trong từng thời kỳ, căn cứ vào tình hình kinh tế- xã hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi phí khấu hao đối với công trình thủy lợi sử dụng vốn nhà nước.
* Căn cứ định giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi bao gồm:
“a) Giá thành, chất lượng sản phẩm, dịch vụ thủy lợi; mức lợi nhuận; lộ trình điều chỉnh giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;
b) Khả năng thanh toán của người sử dụng sản phẩm, dịch vụ thủy lợi;
c) Khả năng cung cấp sản phẩm, dịch vụ thủy lợi;
d) Đặc điểm, loại công trình thủy lợi”.
c. Phương pháp định giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi: Căn cứ Luật Giá tại Điều 21 và Thông tư số 25/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ, nguyên tắc định giá hàng hóa dịch vụ thì tại Điều 5 phương pháp định giá là: "Căn cứ đặc tính và giá trị sử dụng của từng loại hàng hóa, dịch vụ, các điều kiện cụ thể về sản xuất kinh doanh, về thị trường, lưu thông hàng hóa, dịch vụ cụ thể, tổ chức, cá nhân lựa chọn phương pháp định giá hàng hóa, dịch vụ phù hợp với hàng hóa, dịch vụ cần định giá”.
Như vậy, giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi phải căn cứ vào giá thành, chất lượng sản phẩm, dịch vụ thủy lợi, đặc điểm, loại công trình thủy lợi, đặc tính và giá trị sử dụng của từng loại hàng hóa, dịch vụ, các điều kiện cụ thể về sản xuất kinh doanh, về thị trường... Do đó không thể áp dụng 1 mức giá theo vùng như đề xuất của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
d. Về quy hoạch xây dựng hệ thống các công trình thủy lợi: 
Do đặc điểm tự nhiên, kinh tế - kỹ thuật, môi trường sống ở mỗi vùng trong cả nước và mỗi tỉnh trong vùng khác nhau dẫn đến việc xây dựng hệ thống công trình thủy lợi đòi hỏi phải được quy hoạch theo đơn vị hành chính cho phù hợp (phù hợp với đơn vị hành chính và phù hợp với quy hoạch toàn quốc).
Đặc điểm này đã chỉ ra hệ thống các công trình thủy lợi sẽ được xây dựng rất khác nhau về quy mô, công suất, phạm vi phục vụ, đối tượng phục vụ trong một vùng, trong cả nước. Trên địa bàn một tỉnh vẫn có sự khác nhau này, tuy nhiên sự khác biệt không quá lớn so với sự khác biệt của các tỉnh trong một vùng, trong cả nước. Vì thế không thể lấy giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi của tỉnh quy định chung cho 1 vùng được. Việc quy định mức giá cho từng tỉnh sẽ phù hợp hơn với đặc điểm hình thành các hệ thống thủy lợi, đáp ứng yêu cầu quản lý sát thực tế so với việc định mức giá theo vùng hoặc định mức giá chung cho cả nước. 
	e. Về đầu tư xây dựng, bảo trì hệ thống các công trình thủy lợi:
Xuất phát từ yêu cầu của việc quy hoạch xây dựng hệ thống các công trình thủy lợi phải phù hợp với đặc điểm từng loại công trình đáp ứng quy mô, phạm vi phục vụ, đối tượng phục vụ nêu trên thì việc đầu tư xây dựng sẽ có tổng chi phí xây dựng các công trình mang tính cá biệt khác nhau, thậm chí chênh lệch nhau rất lớn ngay trong một vùng và trong cả nước, do:
* Các định mức kinh tế - kỹ thuật ở từng vùng và trong cả nước khác nhau.
* Giá cả nguyên, nhiên, vật liệu, tiền lương... khác nhau.
* Nguồn lực đầu tư khác nhau dẫn đến chi phí tài chính khác nhau.
* Chính sách hỗ trợ của từng tỉnh, của các tỉnh trong vùng và trong cả nước khác nhau.
Đặc điểm trên cho thấy: Chi phí khấu hao, bảo trì công trình sẽ rất khác nhau khi tính vào giá thành đơn vị sản phẩm, dịch vụ.
Mặt khác, nếu quy định mức giá cho từng vùng sẽ khó tránh khỏi tình trạng những tỉnh quan tâm đến việc đầu tư xây dựng và bảo trì hệ thống công trình thủy lợi, chi phí khấu hao tính vào giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi sẽ cao hơn đối với những tỉnh không quan tâm đến đầu tư và bảo trì hệ thống công trình thủy lợi do chi phí khấu hao thấp hơn. Vì thế khi Nhà nước hỗ trợ kinh phí cho giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi thì những tỉnh không quan tâm đến đầu tư công trình thủy lợi sẽ có lợi hơn so với những tỉnh quan tâm đầu tư nhiều hơn. Do đó, khi quy định mức giá cho từng tỉnh sẽ góp phần tiết kiệm chi và sử dụng hiệu quả ngân sách nhà nước sát với tình hình thực tế thực hiện từng tỉnh, thành phố.
	g. Về vận hành, khai thác cung ứng sản phẩm, dịch vụ của hệ thống các công trình thủy lợi.
Các chi phí chi ra cho các hoạt động này cũng rất khác nhau, mang tính cá biệt đối với từng sản phẩm, dịch vụ ứng với mỗi loại công trình thủy lợi khác nhau dẫn đến giá thành một đơn vị sản phẩm, dịch vụ thủy lợi rất khác nhau trong cùng một vùng, giữa các vùng và trong phạm vi cả nước.
h. Về thu hút, khuyến khích đầu tư:
Do việc hình thành chi phí đầu tư, chi phí vận hành, khai thác từng loại sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác nhau dẫn đến giá “đầu ra” của sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác trong cùng một vùng, trong cả nước mang tính cá biệt khác nhau, thậm chí chênh lệch nhau rất lớn. Nếu quy định khung giá sản phẩm dịch vụ thủy lợi khác cho vùng hoặc cả nước thì khung giá sẽ rất rộng, khoảng cách chênh lệch giữa giá tối đa và giá tối thiểu rất lớn do phải lấy mức giá thấp nhất làm giá tối thiểu và lấy mức giá cao nhất làm giá tối đa để bảo đảm tính bao quát cho từng vùng hoặc cho cả nước, điều này rất dễ xảy ra (và đã xảy ra đối với một số loại sản phẩm) trong cùng một vùng có tỉnh có điều kiện khó khăn hơn có mức giá tối thiểu cao hơn  “bị ép” xuống giá tối thiểu thấp hơn của tỉnh có điều kiện thuận lợi hơn (giá thấp hơn của tính có điều kiện thuận lợi hơn được lấy làm giá tối thiểu của khung giá) dẫn đến không thu hút, khuyến khích đầu tư. 
Mặt khác ngay trong một vùng, những tỉnh trong vùng đó có công trình thủy lợi biện pháp tưới tiêu bằng động lực chi phí lớn hơn nhiều biện pháp tưới tiêu bằng trọng lực nên giá của các đơn vị quản lý khai thác công trình thủy lợi dùng biện pháp động lực sẽ cao hơn giá của các đơn vị quản lý khai thác công trình thủy lợi bằng trọng lực. Vì vậy, để đảm bảo theo đúng quy định của Luật Giá, giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi căn cứ vào chi phí phát sinh thực tế thực hiện và mặt bằng thị trường tại thời điểm định giá nên không thể quy định mức giá theo vùng mà cần phải quy định theo từng địa phương, việc quy định mức giá cho từng tỉnh sẽ phù hợp hơn với đặc điểm hình thành các hệ thống thủy lợi, đáp ứng yêu cầu quản lý và sát tình hình thực tế thực hiện của từng tỉnh. 
i. Về sản phẩm dịch vụ thủy lợi: Căn cứ quy định tại Điều 30 Luật Thủy lợi: Sản phẩm, dịch vụ thủy lợi bao gồm sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi và sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác. Trong đó:
- Sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi có rất nhiều sản phẩm khác nhau bao gồm:
+Tưới cho cây trồng và cấp nước cho sản xuất muối, nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi; 
+ Tiêu, thoát nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, khu vực nông thôn và đô thị trừ vùng nội thị;
+ Thoát lũ, ngăn lũ, ngăn triều cường, ngăn mặn, đẩy mặn, rửa mặn, rửa phèn, giữ ngọt.
- Sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác có rất nhiều sản phẩm khác nhau bao gồm:
+ Cấp nước cho sinh hoạt và công nghiệp;
+ Tiêu nước cho khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế và khu công nghệ cao;
+ Kết hợp phát điện;
+ Kinh doanh, du lịch và các hoạt động vui chơi giải trí khác;
+ Nuôi trồng thủy sản trong các hồ chứa nước;
+ Kết hợp giao thông.
Mặt khác, trong thời gian xây dựng dự thảo Nghị định, Bộ Tài chính đã tiến hành kiểm tra, khảo sát 3 vùng Bắc, Trung, Nam đối với một số tỉnh, thành phố trong vùng thấy rằng: 
+ Đối với sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi có rất nhiều loại sản phẩm, dịch vụ công ích khác nhau, có tỉnh có đến 21 sản phẩm, dịch vụ  công ích thủy lợi có tỉnh chỉ có 1 đến 3 sản phẩm, dịch vụ thủy lợi.
+ Đối với sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác, có tỉnh, thành phố không có sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác, có tỉnh thành phố chỉ có 01 sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác, có tỉnh, thành phố có đủ cả 06 sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác.
Do đó, các loại sản phẩm, dịch vụ thủy lợi ở mỗi tỉnh rất đa dạng, không có cùng một loại sản phẩm, dịch vụ thủy lợi mà mỗi tỉnh, thành phố có sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác nhau và biện pháp tưới, biện tiêu cùng từng loại hình thủy lợi ở mỗi địa phương cũng khác nhau. Nếu quy định giá tối đa sản phẩm, dịch vụ thủy lợi theo vùng thì điều kiện cần là cả 63 tỉnh thành phố phải có cùng một loại sản phẩm, dịch vụ thủy lợi giống nhau tương tự như giá đất, giá nước sạch, giá phát điện do mặt hàng đất, nước sạch, phát điện chỉ có một loại sản phẩm. Vì thế, không thể quy định mức giá theo vùng  do sản phẩm dịch vụ thủy lợi đa dạng về sản phẩm dịch vụ cung ứng. Mặt khác, ngay trong một vùng, những tỉnh trong vùng đó có công trình thủy lợi biện pháp tưới tiêu bằng động lực chi phí lớn hơn nhiều biện pháp tưới tiêu bằng trọng lực nên giá của các đơn vị quản lý khai thác công trình thủy lợi dùng biện pháp động lực sẽ cao hơn giá của các đơn vị quản lý khai thác công trình thủy lợi bằng trọng lực dẫn đến việc hỗ trợ kinh phí theo vùng thì tỉnh có biện pháp tưới tiêu bằng trọng lực sẽ được hỗ trợ nhiều kinh phí từ Ngân sách nhà nước có lợi hơn tỉnh có biện pháp tưới tiêu bằng động lực sẽ bị thiệt thòi do kinh phí hỗ trợ từ Ngân sách nhà nước thấp hơn chi phí thực tế phát sinh. Mặt khác, trong thời gian dự thảo Nghị định, Bộ Tài chính đã tiến hành kiểm tra, khảo sát một số vùng, trong đó có khu vực miền Trung (Quảng Nam, Bình Định) thấy rằng có sự khác nhau về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi ngay trong cùng 1 vùng (Tỉnh Quảng Nam dùng biện pháp động lực, giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi cao gần gấp đôi giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi của tỉnh Bình Định dùng biện pháp trọng lực).
Vì vậy, để đảm bảo theo đúng quy định của Luật Giá, giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi, đảm bảo minh bạch các khoản chi phí phải bỏ ra để sản xuất cung ứng sản phẩm, dịch vụ thủy lợi, căn cứ vào chi phí hợp lý, hợp lệ thực tế phát sinh và mặt bằng giá thị trường tại thời điểm định giá nên không thể quy định mức giá theo vùng mà cần phải quy định theo từng địa phương, việc quy định mức giá cho từng tỉnh sẽ phù hợp hơn với đặc điểm hình thành các hệ thống thủy lợi, đáp ứng yêu cầu quản lý và sát tình hình thực tế thực hiện của từng tỉnh.
Từ những căn cứ pháp lý quy định tại Luật Thủy lợi, Luật Giá về nguyên tắc, căn cứ, phương pháp định giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi và đặc thù của ngành thủy lợi, đặc điểm, đặc tính của công trình thủy lợi,... và phù hợp với chi phí hợp lý, hợp lệ thực tế phát sinh của từng loại sản phẩm, dịch vụ thủy lợi; đồng thời để khuyến khích và thu hút đầu tư vào các công trình thủy lợi, tiết kiệm chi và sử dụng hiệu quả ngân sách nhà nước sát với tình hình thực tế thực hiện của từng địa phương. Vì vậy, Bộ Tài chính trình Chính phủ không quy định mức giá theo vùng mà cần phải quy định theo từng địa phương.
1.4. Bổ sung khoản chi phí được quy định tại Nghị định 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước vào trong giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi 
Đa số các địa phương nhất trí với dự thảo không có ý kiến đề nghị bổ sung mục này, tuy nhiên còn một số địa phương có ý kiến đề nghị bổ sung các khoản chi phí quy định tại Nghị định số 114/2018/NĐ-CP như Chi phí lắp đặt thiết bị quan trắc đập, hồ chứa nước; Chi phí lắp đặt thiết bị quan trắc đập, hồ chứa nước, chi phí lắp đặt thiết bị quan trắc khí tượng thủy văn; Chi phí lập và thực hiện phương án bảo vệ đập, hồ chứa nước; Chi phí cắm mốc hành lang bảo vệ công trình; Chi phí lập phương án ứng phó với thiên tai va phương án ứng phó tình huống khẩn cấp; Chi phí lập bản đồ ngập lụt vùng hạ du đập,... vào giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi do ngân sách nhiều tỉnh còn nhiều hạn chế, chưa thể bố trí kinh phí để thực hiện đầy đủ các nội dung nói trên nên các đơn vị quản lý khai thác đã chủ động nguồn kinh phí đê thực hiện ác nội dung trên, việc không đưa vào chi phí tính giá sẽ gây khó khăn cho việc thực hiện đảm bảo an toàn công trình.
Về việc này, Bộ Tài chính báo cáo như sau:
- Theo quy định tại Khoản 3 Điều 18, Điều 21, Khoản 1, Khoản 3 Điều 23, Khoản 1 Điều 43  Luật Thủy lợi:  “Đối với công trình thủy lợi sử dụng vốn nhà nước, trách nhiệm quản lý công trình thủy lợi được quy định như sau: a) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý công trình thủy lợi quan trọng đặc biệt, công trình thủy lợi mà việc khai thác và bảo vệ liên quan đến 02 tỉnh trở lên; b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý hoặc phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý công trình thủy lợi trên địa bàn căn cứ vào điều kiện cụ thể của địa phương, trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản này.
Đối với công trình thủy lợi do tổ chức, cá nhân tự đầu tư xây dựng thì tổ chức, cá nhân đó có trách nhiệm quản lý.”
Chủ thể khai thác công trình thủy lợi bao gồm: a) Doanh nghiệp; b) Tổ chức thủy lợi cơ sở; c) Cá nhân.
Cơ quan quản lý công trình thủy lợi quy định tại khoản 1 Điều 21 của Luật này quyết định phương thức khai thác công trình thủy lợi sử dụng vốn nhà nước như sau: a) Công trình thủy lợi lớn, quan trọng đặc biệt được giao cho doanh nghiệp nhà nước quản lý, khai thác và thực hiện theo phương thức đặt hàng hoặc giao nhiệm vụ; b) Công trình thủy lợi không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản này được thực hiện theo phương thức đấu thầu hoặc đặt hàng”.
- Theo quy định tại Luật Thủy lợi, Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 4/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước: 
+ Tại Khoản 1 Điều 14 (Quan trắc công trình đập, hồ chứa nước); khoản 1 Điều 15 (Quan trắc khí tượng thuỷ văn chuyên dùng) quy định: (i) Chủ sở hữu đập, hồ chứa nước có trách nhiệm lắp đặt thiết bị quan trắc công trình đập, hồ chứa nước theo tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định của pháp luật có liên quan; (ii) Chủ sở hữu đập, hồ chứa nước có trách nhiệm bảo đảm kinh phí thực hiện quan trắc khí tượng thuỷ văn chuyên dùng cho đập, hồ chứa nước.
[bookmark: dieu_20]+ Tại khoản 7 Điều 20 (Bảo trì, sửa chữa, nâng cấp, hiện đại hóa đập, hồ chứa nước và lắp đặt hệ thống giám sát vận hành, thiết bị thông tin, cảnh báo an toàn cho đập và vùng hạ du đập) quy định: Chủ sở hữu đập, hồ chứa nước chịu trách nhiệm bảo đảm kinh phí bảo trì sửa chữa, nâng cấp, hiện đại hóa, lắp đặt hệ thống giám sát vận hành, thiết bị thông tin, cảnh báo an toàn cho đập, hồ chứa nước và vùng hạ du.
- Một số các chi phí theo quy định là thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư:
 (i) Chi phí lập và thực hiện phương án bảo vệ đập, hồ chứa nước; chi phí lập phương án ứng phó thiên tai (Khoản 3 Điều 18 Luật Thủy lợi; Khoản 5 Điều 5 Nghị định số 114/2018/NĐ-CP); 
(ii) Chi phí lắp đặt thiết bị quan trắc (Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 114/2018/NĐ-CP); 
(iii) Chi phí cắm mốc bảo vệ công trình, chi phí cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình. Kinh phí cắm mốc được tính trong tổng mức đầu tư công trình thủy lợi (Khoản 1 Điều 43 Luật Thủy lợi; Khoản 1 Điều 22 Thông tư số 05/2018/TT-BNNPTNT)
- Ngoài ra, các khoản chi phí thuộc chức năng quản lý nhà nước của các Bộ, cơ quan, địa phương, do NSNN bố trí trong kinh phí chi thường xuyên của các cơ quan này để thực hiện, như: Chi phí lập bản đồ ngập lụt vùng hạ du đập 
- Theo quy định tại Điều 30 Luật Thủy lợi quy định sản phẩm, dịch vụ thủy lợi bao gồm: sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi và sản phẩm dịch vụ khác. Theo đó: 
“2. Sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi bao gồm: a) Tưới cho cây trồng và cấp nước cho sản xuất muối, nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi; b) Tiêu, thoát nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, khu vực nông thôn và đô thị trừ vùng nội thị; c) Thoát lũ, ngăn lũ, ngăn triều cường, ngăn mặn, đẩy mặn, rửa mặn, rửa phèn, giữ ngọt.
3. Sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác bao gồm: a) Cấp nước cho sinh hoạt và công nghiệp; b) Tiêu nước cho khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế và khu công nghệ cao; c) Kết hợp phát điện; d) Kinh doanh, du lịch và các hoạt động vui chơi giải trí khác; đ) Nuôi trồng thủy sản trong các hồ chứa nước; e) Kết hợp giao thông.”
Từ các căn cứ pháp luật hiện hành nêu trên, việc cung ứng sản phẩm, dịch vụ thủy lợi không liên quan đến các chi phí như đề nghị của đơn vị và việc bố trí kinh phí chi trả các khoản chi phí này thuộc trách nhiệm của chủ sở hữu, chủ quản lý công trình thủy lợi (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc UBND cấp tỉnh, cấp huyện); không thuộc trách nhiệm của doanh nghiệp; tổ chức thủy lợi cơ sở hoặc cá nhân khai thác công trình thủy lợi; do đó, đề nghị không đưa vào giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi để trả cho các doanh nghiệp, tổ chức thủy lợi cơ sở hoặc các nhân được giao khai thác công trình thủy lợi. 
Mặt khác, tại Khoản 4 Điều 31 Nghị định số 114/2018/NĐ-CP quy định:  “Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cân đối, bố trí kinh phí sự nghiệp hàng năm thực hiện quản lý an toàn đập, hồ chứa nước thuộc nhiệm vụ chi của trung ương; kinh phí cứu hộ và xử lý khắc phục sự cố đập, hồ chứa thủy lợi; kinh phí thực hiện các quy định khác của pháp luật về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy lợi theo quy định tại Luật ngân sách nhà nước và pháp luật có liên quan” 
Bên cạnh đó, có ý kiến cho rằng: Căn cứ Điều 20, Điều 54, Khoản 2 Điều 34 Luật Thủy lợi, Điểm b Khoản 1 Điều 30, Nghị định 114/2018/NĐ-CP thì các khoản chi phí liên quan đến tổ chức khai thác công trình thủy lợi: Chi đầu tư mua sắm, lắp đặt thiết bị quan trắc, giám sát vận hành, thiết bị thông tin cảnh bảo an toàn nếu là tài sản cố định thì không được tính vào giá thành và dùng vốn đầu tư công và vốn khác (nếu là công cụ, dụng cụ thì được tính vào giá thành; chi phí cắm mốc chỉ giới không tính vào giá thành nếu có nguồn vốn khác đảm bảo.
Vì vậy, để tránh trường hợp tính thừa hoặc thiếu các chi phí hợp lý, hợp lệ theo quy định của pháp luật, Bộ Tài chính sửa trong Nghị định “Chi phí thực tế hợp lý khác (nếu có) theo quy định của Nghị định này và pháp luật khác có liên quan”. 
2. Quy định về hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi 
2.1. Về Đối tượng được hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi
	Có ý kiến đề nghị bỏ đối tượng “cá nhân nghèo” do không có tiêu chí xác định. Nghiên cứu bổ sung đối tượng hộ gia đình là “hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ người có công với cách mạng” và bổ sung đối tượng là các hộ gia đình chính sách.
Về ý kiến này, Bộ Tài chính trình Chính phủ như sau:
- Giữ nguyên như Nghị định số 96/2018/NĐ-CP và tiếp thu 1 phần, sửa “Hộ gia đình, cá nhân nghèo” thành “hộ nghèo” theo Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 – 2025.
- Không bổ sung thêm đối tượng hỗ trợ (áp dụng với các đối tượng đã được quy định tại các văn bản về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp).
2.2. Về Xác định khối lượng công việc, diện tích được hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi:
Có ý kiến đề nghị: Đối với việc UBND cấp xã lập bảng kê đối tượng và diện tích đất được tưới nước, tiêu nước để được hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi rất khó thực hiện nên đề nghị sửa thành: “Căn cứ vào bảng niên giám thống kê hàng năm xác định diện tích đất sản xuất nông nghiệp tưới, tiêu nước và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xác nhận biện pháp tưới của các loại sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi”.
Về ý kiến này, Bộ Tài chính trình Chính phủ không tiếp thu, vì niên giám thống kê hàng năm thường có độ trễ so với việc căn cứ bản đồ giải thửa hoặc thực tế diện tích như sửa đổi tại dự thảo Nghị định.
3. Về quy định hỗ trợ phòng chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, ngập lụt, úng
3.1. Có ý kiến đề nghị không quy định nội dung này trong dự thảo Nghị định vì căn cứ theo Chỉ thị số 04/CT-TTg thì Chỉ thị không phải là văn bản quy phạm pháp luật; Chỉ thị là để có các giải pháp cấp bách, có tính chất điều hành công việc trong thời gian nhất định, không phải công việc thường xuyên hàng năm.Nội dung hỗ trợ kinh phí phòng chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, ngập lụt, úng là công việc không thường xuyên trong phục vụ công tác phòng, chống thiên tai, không phải nhiệm vụ thường xuyên để đưa vào dự thảo Nghị định này
- Điều 37 Luật Thủy lợi quy định nguồn tài chính trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi, không phải là nguồn tài chính cho hỗ trợ phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, ngập lụt, úng
Về ý kiến này, Bộ Tài chính trình Chính phủ như sau:
Bộ Tài chính đề nghị giữ nguyên như dự thảo. Nội dung này đã thực hiện từ năm 2018 đến nay theo khoản 6 Điều 4 Luật Thủy lợi: “Hỗ trợ tổ chức, cá nhân cung cấp sản phẩm, dịch vụ thủy lợi trong trường hợp phục vụ phòng, chống, khắc phục hậu quả hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, sa mạc hóa, lũ, ngập lụt, úng” và Nghị định số 96/2018/NĐ-CP. Đây là các khoản chi không thường xuyên ngoài giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi, mang tính chất đột xuất, không phải năm nào cũng phát sinh không phải là chính sách mới và làm tăng chi NSNN. Nội dung này đã được quy định tại Quyết định số 305/QĐ-TTg, Bộ Tài chính đưa nguyên các nội dung của Quyết định vào và hoàn thiện lại dự thảo Nghị định (từ Điều 24 đến Điều 29) và bổ sung thêm các quy định cụ thể về phương thức, mức hỗ trợ của ngân sách nhà nước (hỗ trợ của ngân sách Trung ương, trách nhiệm của ngân sách địa phương) và hồ sơ, trình tự xác định, báo cáo tình hình sử dụng kinh phí phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, ngập lụt, úng.
3.2. Về phạm vi và đối tượng hỗ trợ hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, ngập lụt, úng
Có ý kiến đề nghị Quy định đối tượng hỗ trợ gồm Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã là không đúng quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 23 Luật Thủy lợi quy định chủ thể khai thác công trình thủy lợi (Doanh nghiệp, Tổ chức thủy lợi cơ sở, Cá nhân; Tổ chức, cá nhân khai thác công trình thủy lợi phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của Chính phủ).
Về ý kiến này, Bộ Tài chính trình Chính phủ không tiếp thu, tuy nhiên có sửa lại bố cục khoản này, đề nghị giữ nguyên như dự thảo vì theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 21 Luật Thủy lợi: “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý hoặc phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý công trình thủy lợi trên địa bàn căn cứ vào điều kiện cụ thể của địa phương, trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản này” và khoản 5 Điều 50 Luật Thủy lợi: “Đối với địa phương chưa thành lập được tổ chức thủy lợi cơ sở quy định tại khoản 1 Điều này, Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện các nhiệm vụ của tổ chức thủy lợi cơ sở”.
	
3.3. Về phương thức, mức hỗ trợ của ngân sách trung ương
 Có ý kiến đề nghị: 
	- Quy định hỗ trợ theo tỷ lệ cứng (70%, 50%, 30%) theo từng địa phương là không phù hợp:
	+ Ngân sách Trung ương hỗ trợ cho ngân sách địa phương phải theo khả năng cân đối của ngân sách hàng năm, nguồn dự phòng ngân sách hàng năm.
+ Năm nào có hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, ngập lụt, úng như quy định tại khoản 6 Điều 4 Luật Thủy lợi gây thiệt hại nghiêm trọng thì các địa phương có văn bản gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo và đề xuất mức hỗ trợ từ Ngân sách nhà nước. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, tổng hợp gửi Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ các địa phương chưa tự cân đối được ngân sách tùy theo khả năng cân đối của ngân sách Trung ương, mức dộ cân đối của ngân sách địa phương. 
Về ý kiến này, Bộ Tài chính trình Chính phủ không tiếp thu, đề nghị giữ nguyên như dự thảo vì các quy định này được kế thừa theo Quyết định số 305/QĐ-TTg căn cứ theo Luật ngân sách Nhà nước.	
VI. VỀ NỘI DUNG XIN Ý KIẾN THÀNH VIÊN CHÍNH PHỦ
1. Các quy định pháp luật hiện hành
	- Theo Điều 23 Luật Thủy lợi: “1. Chủ thể khai thác công trình thủy lợi bao gồm:
	a) Doanh nghiệp;
	b) Tổ chức thủy lợi cơ sở;
	c) Cá nhân.
	2. Tổ chức, cá nhân khai thác công trình thủy lợi phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của Chính phủ.
	3. Cơ quan quản lý công trình thủy lợi quy định tại khoản 1 Điều 21 của Luật này quyết định phương thức khai thác công trình thủy lợi sử dụng vốn nhà nước như sau:
	a) Công trình thủy lợi lớn, quan trọng đặc biệt được giao cho doanh nghiệp nhà nước quản lý, khai thác và thực hiện theo phương thức đặt hàng hoặc giao nhiệm vụ;
	b) Công trình thủy lợi không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản này được thực hiện theo phương thức đấu thầu hoặc đặt hàng”.
	- Theo Điều 5, Điều 6 và điểm 1 Mục II Phụ lục 2 Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên ( Nghị định số 32/2019/NĐ-CP): “1. Quản lý, khai thác công trình thủy lợi vừa và công trình thủy lợi nhỏ, cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi theo quy định của pháp luật về thủy lợi”.
	Theo các quy định trên các công trình thủy lợi vừa và nhỏ chủ yếu của các địa phương quản lý phải thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hơp tác để quản lý và thực hiện đặt hàng, đấu thầu cung cấp sản phẩm dịch vụ thuỷ lợi theo quy định Nghị định số 32/2019/NĐ-CP và pháp luật thủy lợi (chuyên ngành). 
	2. Thực tế thành lập doanh nghiệp, Hợp tác xã, Tổ hợp tác hiện nay
	Đến thời điểm hiện nay còn 15 tỉnh chưa thành lập được doanh nghiệp, hơn 20 tỉnh chưa có hợp tác xã thủy lợi để quản lý công trình thủy lợi. Từ trước đến nay, địa phương vẫn đang giao công tác quản lý vận hành công trình cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chi cục thủy lợi), UBND huyện, Phòng nông nghiệp, UBND xã quản lý. Việc thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã phải cần khoảng thời gian nhất định để xây dựng đề án lấy ý kiến thẩm định của các cơ quan, trình các cấp có thẩm quyền và báo cáo Thủ tướng Chính phủ (vừa qua Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần thời gian hơn 02 năm để thành lập 02 công ty quản lý khai thác công trình thủy lợi thuộc Bộ).
	3. Các phương án lựa chọn để báo cáo lấy ý kiến Thành viên Chính phủ
	a) Phương án 1 (PA1): thực hiện theo quy định của Luật Thủy lợi: Các địa phương phải thành lập chủ thể khai thác công trình thủy lợi bao gồm: (i) Doanh nghiệp; (ii) Tổ chức thủy lợi cơ sở; (iii) Cá nhân để quản lý và thực hiện đặt hàng, đấu thầu cung cấp sản phẩm dịch vụ thuỷ lợi theo quy định Nghị định số 32/2019/NĐ-CP.
	- Ưu điểm: Thực hiện đầy đủ hơn theo quy định tại Điều 23 Luật Thủy lợi.
	- Nhược điểm: Đến nay, còn 15 tỉnh chưa thành lập được doanh nghiệp, hơn 20 tỉnh chưa có hợp tác xã thủy lợi để quản lý công trình thủy lợi. Khi Nghị định thay thế Nghị định số 96/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành thì thời gian không đủ để các địa phương thành lập doanh nghiệp, Hợp tác xã, Tổ hợp tác (cần thực hiện các bước lập đề án, kiểm kê tài sản, đối chiếu công nợ, xác định giá trị tài sản…trình Thủ tướng Chính phủ quyết định) để khai thác công trình thủy lợi theo quy định của Luật Thủy lợi và không đủ điều kiện để thực hiện đặt hàng, đấu thầu cung cấp sản phẩm dịch vụ thuỷ lợi.
	b) Phương án 2 (PA2): Quy định trong dự thảo Nghị định thay thế Điều khoản chuyển tiếp: Đối với các địa phương chưa kịp thành lập doanh nghiệp, Hợp tác xã, Tổ hợp tác thì các cơ quan quản lý, khai thác công trình thủy lợi (gồm Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chi cục Thủy lợi), Ủy ban nhân dân cấp huyện, Phòng Nông nghiệp UBND cấp xã, đơn vị sự nghiệp) tiếp tục quản lý công trình và kinh phí thực hiện theo phương thức giao nhiệm vụ cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi, tiếp tục thực hiện quản lý tài chính như đối với các doanh nghiệp trong thời gian chờ thực hiện chuyển đổi. Sau khi các địa phương này thành lập doanh nghiệp, Hợp tác xã, Tổ hợp tác thì thực hiện theo phương thức đặt hàng, đấu thầu theo quy định Nghị định số 32/2019/NĐ-CP của Chính phủ.
	- Ưu điểm: 
	+ Có căn cứ pháp lý và tháo gỡ khó khăn cho các địa phương trong quá trình thành lập doanh nghiệp, Hợp tác xã, Tổ hợp tác (khoảng 3 năm) và tạm thời thực hiện theo phương thức giao nhiệm vụ cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi khi chưa thực hiện được theo phương thức đặt hàng, đấu thầu. 
	+ Không ảnh hưởng và làm tăng chi ngân sách nhà nước để hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi (mức hỗ trợ tương đương với mức cấp bù miễn thủy lợi phí trước đó do mức hỗ trợ đã được cân đối ngân sách địa phương ổn định từ năm 2017) theo cơ chế Ngân sách trung ương hỗ trợ có mục tiêu cho các địa phương để thực hiện các chính sách an sinh xã hội, số kinh phí đã bố trí trong dự toán chi cân đối ngân sách địa phương.
	- Nhược điểm: Luật Thủy lợi không có quy định điều khoản chuyển tiếp để các địa phương chuẩn bị thành lập doanh nghiệp, Hợp tác xã, Tổ hợp tác. 
	4. Ý kiến Bộ Tài chính:
	Từ các phân tích nêu trên, Bộ Tài chính trình Chính phủ lựa chọn thực hiện theo Phương án 2 và quy định nội dung điều khoản chuyển tiếp như sau: 
“2. Quy định trong thời gian chuyển tiếp 
a) Trong thời gian chờ thực hiện chuyển đổi sang doanh nghiệp phù hợp với quy định của Luật Thủy lợi, tổ chức quản lý, khai thác công trình thủy lợi gồm: Trung tâm quản lý, khai thác công trình thủy lợi; Ban quản lý, khai thác công trình thủy lợi; Chi cục thủy lợi; trạm quản lý, khai thác công trình thủy lợi và các tổ chức khác (không bao gồm tổ chức thủy lợi cơ sở) xây dựng giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi như doanh nghiệp khai thác công trình thủy lợi theo quy định tại Nghị định này; 
b) Đối với tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập được Nhà nước giao nhiệm vụ quản lý, khai thác công trình thủy lợi gồm: Trung tâm quản lý, khai thác công trình thủy lợi; Ban quản lý, khai thác công trình thủy lợi; Trạm quản lý, khai thác công trình thủy lợi tiếp tục thực hiện như đối với các doanh nghiệp, tổ chức thủy lợi cơ sở trong thời gian chờ thực hiện chuyển đổi sang các loại hình tổ chức khai thác công trình thủy lợi phù hợp với quy định của Luật Thủy lợi. Các địa phương chưa hoàn thành việc sắp xếp, thành lập các chủ thể (doanh nghiệp, Hợp tác xã, Tổ hợp tác) thực hiện quản lý, khai thác công trình thủy lợi theo quy định tại khoản 1 Điều 23 Luật Thủy lợi được tiếp tục thực hiện theo phương thức giao nhiệm vụ cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi cho đến khi thành lập các chủ thể”.
VII. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA BỘ TƯ PHÁP
Dự thảo Nghị định đã được gửi lấy ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (Công văn số     /BTC-QLG ngày     ). Ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp (công văn số   /BTP-PLDSKT ngày    ) đã có ý kiến thống nhất về dự thảo Nghị định như sau:
Trên đây là nội dung Tờ trình Chính phủ về việc ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 96/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của Chính phủ quy định chi tiết về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi.
Bộ Tài chính xin gửi kèm:
- Dự thảo Nghị định;
- Báo cáo về rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến dự thảo Nghị định;
- Bảng tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến tham gia của các đơn vị;ý kiến tham gia của các đơn vị; 
- Báo cáo thẩm định của Bộ Tư pháp;
- Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 96/2018/NĐ-CP;
 - Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp;
- Báo cáo đánh giá tác động của các chính sách có trong Nghị định;
- Báo cáo thủ tục hành chính của các thủ tục hành chính trong dự thảo.
Bộ Tài chính kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./. 
	Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để biết);
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Tư pháp (để thẩm định); 
- Lưu: VT, QLG.
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